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[bookmark: _Toc118725849]1.1.1. Tên dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1).
[bookmark: _Toc118725850]1.1.2. Chủ dự án
- Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc.
[bookmark: _Toc99466002][bookmark: _Toc118725851]- Căn cứ thực hiện dự án: Quyết định số 4575/NQ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1).
1.1.3. Địa điểm thực hiện dự án
[image: ]Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1) nằm trên địa giới hành chính thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Điểm đầu Km0+0,00 giao Quốc lộ 1A (tại Km494+665); điểm cuối Km0+993,44 giao với đường ngang đi cầu Văn Thịnh.
Hình 1.1: Vị trí thực hiện dự án
[bookmark: _Toc118725853]1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án
Hiện trạng khu đất xây dựng một phần là đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất giao thông, thủy lợi, cụ thể: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) có nguồn gốc được Nhà nước giao theo Nghị định 64/CP cho hộ gia đình, cá nhân; Đất giao thông, thủy lợi do UBND thị trấn Nghèn quản lý.
- Phạm vi chuyển đổi khu đất trồng lúa nước nằm trong diện tích khu đất thu hồi khoảng 1,9ha; đất tầng mặt sau khi được máy móc cơ giới bóc tách được thu gom tạm thời về bãi tập kết riêng (bãi thải trên địa bàn) để tận dụng đất tầng mặt này đắp cho các khu vực trồng cây xanh phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
Đi dọc tuyến dự án dài 993,44m đi qua các khu vực dân cư và một số yếu tố nhạy cảm như sau:
- Khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc: Đoạn đầu tuyến dài khoảng 250m, hai bên tuyến là khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Nghèn, đặc điểm dân cư tập trung đông đúc.
- Dự án được triển khai đi qua khu vực có diện tích đất trồng lúa trên địa bàn thị trấn Nghèn. Với diện tích đất trồng lúa nước phải thu hồi, chuyển đổi khoảng 1,9ha. 
- Dọc tuyến có các công trình văn hóa, xã hội như sau: Đoạn đầu tuyến đi qua các cơ quan, trụ sở như: Cửa hàng xăng dầu thị trấn Nghèn, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, Công an huyện Can Lộc, Trung tâm y tế huyện Can Lộc, Sân vận động huyện Can Lộc. 
1.1.5. Mục tiêu, loại hình, quy mô dự án
- Mục tiêu dự án: Dự án nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, giao thương hàng hóa, từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch; góp phần thực hiện tiêu chí về giao thông để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐH của Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 36 trước năm 2025.
- Loại hình dự án: Dự án nhóm C.
- Quy mô dự án: 
Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường với tổng chiều dài L=993,44m. Điểm đầu Km0+0,00 giao Quốc lộ 1A (tại Km494+665); điểm cuối Km0+993,44 giao với đường ngang đi cầu Văn Thịnh theo quy hoạch được duyệt.
Quy mô mặt cắt ngang:
+ Đoạn từ Km0+00 đến Km0+456: Bề rộng nền đường Bnền=14,0m; bề rộng mặt đường Bmặt=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè=2x1,75m=3,5m.
+ Đoạn từ Km0+456 đến Km0+993,44: Bề rộng nền đường Bnền=20,5m; bề rộng mặt đường Bmặt=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè=2x5m=10,0m.
Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; Xây dựng vỉa hè, cống thoát nước dọc, thoát nước ngang và hệ thống điện chiếu sáng.
1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc99466022][bookmark: _Toc118725854]1.2.1. Các hạng mục công trình chính
[bookmark: _Toc99466023][bookmark: _Toc118725855](1) Hệ thống giao thông: 
Xây dựng tuyến đường với chiều dài L=993,44km. Điểm đầu Km0+0,00 giao Quốc lộ 1A (tại Km494+665); điểm cuối Km0+993,44 giao với đường ngang đi cầu Văn Thịnh theo quy hoạch được duyệt.
- Quy mô mặt cắt ngang:
+ Đoạn từ Km0+00 đến Km0+456: Bề rộng nền đường Bnền=14,0m; bề rộng mặt đường Bmặt=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè=2x1,75m=3,5m.
+ Đoạn từ Km0+456 đến Km0+993,44: Bề rộng nền đường Bnền=20,5m; bề rộng mặt đường Bmặt=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè=2x5m=10,0m
- Độ dốc ngang mặt đường i=2%; dốc vỉa hè i=1,5% (vào lòng đường).
- Nền đường: Đắp bằng đất đồi đầm chặt K ≥ 0,95; đối với lớp dưới kết cấu áo đường dày 50cm đầm chặt K ≥ 0,98. Trước khi đắp, đào vét lớp đất hữu cơ dày tối thiểu 30cm; đối với đoạn từ Km0+500 đến Km0+993,44 đào vét lớp bùn dày tối thiểu 50cm đắp hoàn trả bằng cát và sử dụng vải địa kỹ thuật không dệt ngăn cách giữa lớp đất yếu và vật liệu đắp.
- Kết cấu mặt đường: 
+ Đối với kết cấu làm mới, gồm: bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TCN 1,0kg/m2; cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; cấp phối đá dăm loại 2 dày 28cm.
+ Đối với kết cấu trên mặt nhựa cũ, gồm: bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TCN 0,5kg/m2; bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm; bù vênh bằng bê tông nhựa chặt C19 dày trung bình 3,1cm; tạo nhám mặt đường cũ và tưới nhựa thấm bám TCN 0,5kg/m2.
- Vỉa hè, bó hè: lát gạch terazzo dày 5cm, bó hè bằng bê tông mác 200.
- Bó vỉa, đan rãnh: bó vỉa có kích thước BxH=35x28cm, đan rãnh có kích thước BxL=30x50cm bằng bê tông mác 250.
- Hệ thống an toàn giao thông: kẻ sơn, lắp đặt biển báo hiệu theo QCVN 41:2019/BGTVT.
(2) Hệ thống thoát nước:
- Cống dọc: cống chạy dọc hai bên lề đường có kích thước B=0,6m và B=0,8m có tổng chiều dài L=1.808m; kết cấu: thành, đáy, nắp đan bằng bê tông cốt thép mác 250; móng bằng bê tông mác 100. 
- Hố thu, hố thăm: bố trí hố thu, thăm với khoảng cách trung bình 30m/hố, kích thước AxB=1,0x1,1m và AxB=1,0x1,2m. Đối với hố thu AxB=1,0x1,1m kết cấu thành, đáy, nắp đan bằng bê tông cốt thép mác 250. Đối với hố thu AxB=1,0x1,2m kết cấu thành, đáy bằng bê tông mác 200, tấm đan bằng bê tông cốt thép mác 250. Hố thăm các loại bằng bê tông cốt thép mác 250.
- Cống qua đường: gồm 02 cống BxH=1,0x1,0m; 01 cống BxH=2,5x1,75m và 01 cống BxH=2,0x2,0m. Đối với cống khẩu độ BxH=1,0x1,0m kết cấu thân cống, bản giảm tải bằng bê tông cốt thép mác 250; móng, tường cánh, sân cống bằng bê tông mác 200. Đối với cống khẩu độ BxH=2,5x1,75m và BxH=2,0x2,0m kết cấu thân cống bằng bê tông cốt thép mác 300; tường cánh, sân cống bằng bê tông mác 250; móng bằng bê tông mác 200; bản giảm tải bằng bê tông cốt thép mác 250.
(3) Hệ thống chiếu sáng:
Tuyến chiếu sáng đi hai bên vỉa hè có tổng chiều dài L=2.250m, sử dụng loại dây cáp đồng ngầm PVC/DSTA/XLPE/CU 3x16+1x10mm2. Cột thép loại tròn côn mạ kẽm có chiều cao H=8m và cần vươn 2m, dùng bóng đèn Led có công suất 100W, khoảng cách giữa các cột đèn trung bình 30m; tủ điều khiển chiếu sáng tự động đặt trên vỉa hè lấy nguồn điện từ TBA có sẵn.
(4) Cống kỹ thuật: gồm 02 cống BxH=1,25x1,6m có kết cấu thân cống, bản giảm tải bằng bê tông cốt thép mác 250; móng, hố kỹ thuật bằng bê tông mác 200.
[bookmark: _Toc115005806][bookmark: _Toc152225237][bookmark: _Toc152224674]1.2.2. Công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
Các công trình bảo vệ môi trường của dự án bao gồm:
- Hai (02) nhà vệ sinh di động (loại 2 ngăn), mỗi nhà vệ sinh có 01 bể chứa nước thải dung tích khoảng 1,5 m3.
- Hai (02) công trình lắng, lọc nước thải từ quá trình rửa xe, vệ sinh thiết bị, mỗi công trình gồm 01 bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học có kích thước 1,5m x 1,0m x 1,0m và 01 hố thu kích thước 1,5m x1,0m x1,0m. Nước sau xử lý được tái sử dụng rửa xe hoặc làm ẩm các khu vực thi công.
- Sáu (06) thùng rác loại 50 lít/thùng, có nắp đậy để chứa chất thải sinh hoạt.
- Sáu (04) thùng chuyên dụng loại 60 lít/thùng để chứa chất thải nguy hại.
[bookmark: _Toc152224675][bookmark: _Toc115005807][bookmark: _Toc112282384][bookmark: _Toc112277848][bookmark: _Toc152225238]1.2.3. Các hoạt động của dự án.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Cam Lộc (giai đoạn 1) bao gồm các hoạt động chính sau đây:
* Giai đoạn thi công xây dựng:
- Hoạt động giải phóng mặt bằng.
- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu đến công trình.
- Hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng.
- Hoạt động di dời đường dây truyền tải điện hiện trạng.
- Hoạt động thi công đường và công trình trên tuyến đường (Gồm có: Thi công nền đường, cống thoát, mặt đường và các công trình an toàn giao thông trên tuyến).
- Hoạt động vận chuyển đổ thải.
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng.
* Giai đoạn vận hành dự án:
- Hoạt động giao thông trên tuyến đường.
- Hoạt động quản lý, bảo dưỡng bảo trì định kỳ.
[bookmark: _Toc118725857]1.2.4. Biện pháp và tổ chức thi công
[bookmark: _Toc115005820][bookmark: _Toc152225245][bookmark: _Toc152224680][bookmark: _Toc112282397][bookmark: _Toc112277861][bookmark: _Toc118725858]1.2.4.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công
* Các công trình phụ trợ thi công: 
Dự kiến bố trí 02 điểm lán trại, tập kết VLXD và đúc cấu kiện bê tông nằm trong phạm vi đất giải phóng mặt bằng của dự án tại một điểm khu vực giữa tuyến và một điểm khu vực gần cuối tuyến. Tổng diện tích cả 2 lán trại khoảng 700m2. Dự án không làm đường công vụ, không xây dựng trạm trộn bê tông nhựa.
* Chuẩn bị mặt bằng thi công:
- Trước khi thi công tiến hành cắm cọc tim đường và cắm cọc tham khảo.
- Tiến hành rà phá bom mìn trong phạm vi mặt bằng thi công;
- Bố trí công trình, biện pháp bảo vệ nguồn nước, chuẩn bị bãi tập kết vật liệu thải; 
 - Xác định điểm lán trại, kho bãi tập kết nguyên vật liệu, máy móc thi công;
 - Bố trí cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải cho khu vực thi công;
 - Chuẩn bị các trang thiết bị an toàn: biển báo, hàng rào, thiết bị điều khiển giao thông, đèn …
 - Tiến hành dọn dẹp mặt bằng, phát quang, nhổ cỏ, đào vét bùn, hữu cơ trong phạm vi được chỉ ra trên bản vẽ thiết kế.
* Bố trí lán trại, bãi tập kết VLXD:
Khu lán trại bao gồm: lán trại công nhân, kho bãi để bảo quản các vật tư cần thiết như xi măng, thép…; 
Để đảm bảo tiến độ thi công, trên công trường dự kiến bố trí 02 điểm lán trại + tập kết vật liệu và đúc cấu kiện bê tông tại 02 vị trí hiện trạng lã bãi đất trống do UBND thị trấn Nghèn quản lý, cỏ dại mọc chiếm ưu thế. 02 điểm lán trại nằm dọc bên phải tuyến đường hiện trạng là vị trí thuận tiện nhất cho phương tiện giao thông tiếp cận vào công trường.
[bookmark: _Toc115005825][bookmark: _Toc112277866][bookmark: _Toc112282402][bookmark: _Toc152225246][bookmark: _Toc152224681]1.2.4.2. Thi công nền đường
Sau khi hoàn thành bước chuẩn bị mặt bằng thi công, mặt bằng sạch sẽ tiến hành thực hiện các công việc chung như sau:
- Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực đào xúc đất hữu cơ, bùn sét vận chuyển đến nơi quy định đổ đi. Đắp đất từng lớp và đầm lèn theo quy trình thi công hiện hành đạt độ chặt theo yêu cầu. Thi công mở rộng từng bên đường để đảm bảo giao thông.
- Đắp đất đồi đầm chặt K≥0,95 (CBR≥4), đối với phần nền đường mở rộng, làm mới 50cm nền đường dưới kết cấu áo đường được đắp bằng đất đầm chặt K≥0,98 (CBR≥6). Trước khi đắp, đào hữu cơ với bề dày tối thiểu 20cm, đối với các đoạn đi qua mương, ao...đào vét bùn với độ sâu đảm bảo phù hợp với kết quả khảo sát địa chất công trình. Đánh cấp đối với các vị trí có độ dốc ngang ≥20%. Độ dốc mái taluy nền đường 1/1, nền đường đắp 1/1,5.
[bookmark: _Toc152224682][bookmark: _Toc152225247]1.2.4.3. Thi công cống thoát nước
Thi công từng nửa một, thi công móng cống, thân cống, sân cống, chờ thời gian bê tông đủ tuổi mới chuyển sang thi công nửa còn lại.
[bookmark: _Toc152225248][bookmark: _Toc152224683]1.2.4.4. Thi công mặt đường
- Sửa sang hoàn chỉnh khuôn đường, đầm nén để nền đường dưới đáy áo đường đạt độ chặt K 0,98 đối với phần nền mở rộng.
- Thi công lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới loại II (Dmax=37,5mm) dày 28cm theo Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2011. Đối với đoạn tận dụng mặt đường cũ: tiến hành bù vênh bằng lớp CPĐD loại I khi chiều dày bù vênh <12cm và bằng CPĐD loại II khi chiều dày bù vênh ≥12cm.
- Thi công lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới loại I (Dmax=25mm) dày 15cm theo Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2011.
- Thi công lớp nhựa thấm bám 1kg/m2 trên mặt lớp CPĐD.
- Thi công lớp bê tông nhựa chặt C16 rải nóng dày 7cm, trình tự thi công lớp mặt đường bê tông nhựa tuân thủ theo yêu cầu thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN8819:2011 và Quyết định số 858/QĐ-BGVT của Bộ GTVT.
[bookmark: _Toc152225249][bookmark: _Toc152224684]1.2.4.5. Thi công các công trình an toàn giao thông và công tác hoàn thiện 
- Thi công theo thiết kế hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019
- Công tác hoàn thiện: 
 Sau khi hoàn tất các hạng mục kể trên, yêu cầu phải tổ chức hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng, Công tác hoàn thiện bao gồm các công việc sau:
+ Sửa chữa các khiếm khuyết nhỏ ở mức độ cho phép; 
+ Dọn dẹp công trình, khu vực công trường, kho bãi;
+ Thu hồi vật liệu thừa;
+ Thu dọn vật liệu thải và vận chuyển đổ đi tại các vị trí quy định;
+ Làm sạch toàn bộ công trình.
[bookmark: _Toc152224685][bookmark: _Toc152225250]1.2.4.6. Thi công tại các nút giao, vuốt nối dân sinh
Đối với các đoạn đi qua điểm giao cắt với đường hiện hữu, trong quá trình thi công thì các phương tiện giao thông vẫn tham gia trên đường, vì vậy đơn vị thi công cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công. Cụ thể biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công cần tuân thủ các bước như sau:
Trong quá trình thi công cần có rào chắn bảo vệ và phân làn thi công và làn đường cho các phương tiện tham gia giao thông. Việc phân làn và khoanh vùng thi công cần có sự thống nhất với Tư vấn giám sát và được Chủ đầu tư phê duyệt để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện là thông suốt. Phải bố trí các biển báo hiệu như: công trường đang thi công, biển báo đi chậm, đèn nháy…trong công trường để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết và tuân thủ khi đi vào công trường.
1.2.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức thực hiện dự án
- Tiến độ thực hiện: Dự án được thực hiện trong giai đoạn năm 2023 - 2025.
[bookmark: _Toc118725859]- Vốn đầu tư của dự án
Tổng vốn đầu tư của dự án: 56.500.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
Nguồn vốn: Ngân sách huyện giai đoạn 2023 – 2025, ngân sách thị trấn Nghèn bố trí GPMB và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
[bookmark: _Toc118725860]- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án:
[bookmark: _Toc99466057]+ Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc.
+ Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án.

CHƯƠNG 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc99466059][bookmark: _Toc118725861]2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
[bookmark: _Toc385257489][bookmark: _Toc440026919][bookmark: _Toc487438846][bookmark: _Toc393918695][bookmark: _Toc385256147][bookmark: _Toc428278728][bookmark: _Toc385257011][bookmark: _Toc442032415][bookmark: _Toc424305988][bookmark: _Toc424306304][bookmark: _Toc495495537][bookmark: _Toc426363338][bookmark: _Toc463476657][bookmark: _Toc463475991][bookmark: _Toc463477536][bookmark: _Toc437507911][bookmark: _Toc366363597][bookmark: _Toc413136004][bookmark: _Toc442031260][bookmark: _Toc440027579][bookmark: _Toc440026606][bookmark: _Toc17235804][bookmark: _Toc20981075][bookmark: _Toc67064049][bookmark: _Toc118725862][bookmark: _Toc67063636]2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình
- Điều kiện về địa lý: 
Can Lộc là một huyện của tỉnh Hà Tĩnh, nằm ở 18020-18033 vĩ độ Bắc và 105037-105044 kinh độ Đông, giữa thành phố Hà Tĩnh và thành phố Vinh, trên Quốc lộ 1A trục đường bộ Bắc Nam. Có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh; Phía Tây Bắc giáp huyện Đức Thọ; Phía Tây Nam giáp huyện Hương Khê; Phía Nam giáp huyện Thạch Hà; Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Lộc Hà.
Trong đó, khu vực xây dựng dự án ở địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.
- Điều kiện về địa hình: 
[bookmark: _Toc118725863]Huyện Can Lộc có địa hình lòng chảo, nghiêng từ Tây sang Đông và từ Bắc vào Nam, phía Tây và phía Bắc là dãy núi cao, kế tiếp là đồi thoải đến dải đồng bằng nhỏ hẹp. Địa hình huyện Can lộc bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi và đồi núi. Về cơ bản địa hình Can Lộc được chia thành ba kiểu đặc trưng: Kiểu địa hình núi thấp, kiểu địa hình đồi và kiểu địa hình đồng bằng.
Khu vực thực hiện dự án thuộc khu vực kiểu địa hình đồng bằng. Hiện trạng tuyến đường đề xuất đầu tư với chiều dài khoảng 1,2km (từ Quốc lộ 1A đến đường ngang đi cầu Văn Thịnh) hiện nay nhiều đoạn đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng, hệ thống công trình thoát nước chưa được đầu tư hoàn thiện, phần lớn còn là ruộng lúa, chưa được đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:
- Đoạn tuyến từ QL1 đến đường Nguyễn Trung Thiên, chiều dài khoảng 200m. Hiện là đường láng nhựa, mặt đường xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt, xuống cấp bề rộng nền đường Bnền=14m, bề rộng mặt đường Bmặt=7,0m. Hai bên tuyến là nhà dân dày đặc, mương thoát nước hai bên bị hư hỏng, hệ thống đường dây trung thế mất an toàn cho nhân dân.
- Đoạn tuyến từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Xuân Diệu, chiều dài khoảng 250m, hiện là đường láng nhựa, mặt đường xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt, xuống cấp bề rộng nền đường Bnền=20m, bề rộng mặt đường Bmặt=7,0m. Hai bên tuyến là khu vực đất trống và khu vực dân cư, cơ quan trên địa bàn, hệ thống đường dây trung thế mất an toàn cho nhân dân.
- Đoạn tuyến từ đường Xuân Diệu đến cuối tuyến, chiều dài 750m hiện đang là ruộng lúa, đường cũ hiện có đi lệch về bên phải theo quy hoạch, quy mô đường hiện trạng rộng Bnền=6,0m, mặt đường rộng Bmặt=5,0m.
- Hiện trạng khu đất xây dựng một phần là đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất giao thông, thủy lợi, cụ thể: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) có nguồn gốc được Nhà nước giao theo Nghị định 64/CP cho hộ gia đình, cá nhân; Đất giao thông, thủy lợi do UBND thị trấn Nghèn quản lý.
2.1.2. Đặc điểm địa chất
Theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất của dự án (Công ty cổ phần Xây dựng HĐT, tháng 01/2024), điều kiện địa chất dọc tuyến đường xuất hiện các lớp đất đá từ trên xuống dưới như sau (chung cho nền đường, cống):
- Lớp 1: Đất măt: Sét pha lẫn hữu cơ, màu xám nâu. Ðộ sâu mặt lớp phân bố từ 0,00m đến 0,00m. Cao độ mặt lớp thay đổi từ +1,86m đến +1,14m. Chiều dày lớp thay đổi từ 0,40m đến 0,50m, trung bình 0,40m. 
- Lớp 2: Sét pha màu xám nâu. Trạng thái dẻo cứng đến dẻo mềm. Ðộ sâu mặt lớp phân bố từ 0,40m đến 0,50m. Cao độ mặt lớp thay đổi từ +1,46m đến +0,74m. Chiều dày lớp thay đổi từ 1,00m đến 2,10m, trung bình 1,60m. 
- Lớp 3: Sét pha màu xám đen, trạng thái dẻo chảy. Ðộ sâu mặt lớp phân bố từ 1,50m đến 2,50m. Cao độ mặt lớp thay đổi từ -0,06m đến -1,06m. Chiều dày lớp thay đổi từ 3,20m đến 4,10m, trung bình 3,60m. 
- Lớp 4: Sét pha màu nâu đỏ, lẫn ít sạn, trạng thái nửa cứng. Ðộ sâu mặt lớp phân bố từ 5.,60m đến 5,80m. Cao độ mặt lớp thay đổi từ -3,84m đến -4,66m. Chiều dày lớp chưa xác định, do các hố khoan chưa kết thúc lớp này, trung bình 2,30m. 
2.1.3. Điều kiện về khí hậu
Khu vực Dự án nằm trên địa bàn huyện Can Lộc thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ. Chế độ gió mùa cùng với tác động của dãy Trường Sơn nên sự di chuyển của các luồng không khí nóng ẩm đã gây ra mùa khô kéo dài và thường làm cho khu vực phải chịu đựng loại gió khô nóng, còn gọi là gió Lào. Khí hậu trong vùng được chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa.
Theo tài liệu quan trắc khí tượng tại trạm Hà Tĩnh từ năm 2019 đến năm 2023, thì đặc điểm khí hậu khu vực dự án mang những đặc điểm như sau:
* Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ trung bình trong vòng 5 năm qua ở khu vực Hà Tĩnh là khoảng 25,50C. Trong đó:
- Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, khí hậu khô nóng nhất là từ tháng 5 đến tháng 8, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới khoảng 400C.
- Mùa lạnh kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lạnh nhất từ tháng 12 đến tháng 2, nhiệt độ có thể xuống thấp đến 90C.
Trong năm qua, nhiệt độ quanh năm giao động trong khoảng 12,6 - 200C giữa các tháng nóng nhất và các tháng lạnh nhất.
* Độ ẩm không khí:
Độ ẩm không khí trung bình tương đối cao, độ ẩm trung bình 5 năm 2019-2023 là 82%. Trong năm, độ ẩm không khí thường đạt giá trị cao nhất vào các tháng 1, 2, 3 do ảnh hưởng của thời tiết mưa phùn, độ ẩm tương đối trung bình đạt giá trị lớn nhất 86 - 90%. Vào thời kỳ khô nóng, chịu ảnh hưởng của gió Lào (tháng 6 - 7) độ ẩm trung bình đạt giá trị thấp nhất khoảng 63 - 71%, giá trị độ ẩm thấp nhất có thể xuống đến 41%.
* Gió:
Gió là tác nhân làm phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường không khí, đặc biệt là đối với hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu thì gió làm phát tán bụi và khí thải vào môi trường không khí. Mức độ phát tán các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ và hướng gió. Hà Tĩnh là khu vực chịu tác động hoàn lưu gió mùa rõ rệt, đó là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Bao gồm các đặc điểm sau:
- Gió mùa mùa đông: Trong những tháng mùa đông khối không khí lạnh lục địa Châu Á có nguồn gốc từ Bắc Cực và vùng Xibêri trong quá trinh di chuyển xuống phía Nam đã tạo nên gió mùa mùa đông hay còn gọi là gió mùa đông bắc (là hướng gió thịnh hành trên biển và ven bờ). Thời gian bắt đầu gió mùa mùa đông thịnh hành ở Hà Tĩnh thường muộn hơn ở bắc bộ, song hầu hết các đợt gió mùa đông bắc đầu mùa đều lạnh và thường ảnh hưởng đến Hà Tĩnh. Trong thời kỳ chính vụ (tháng 12, 1, 2) trên khu vực Hà Tĩnh thường chịu sự chi phối bởi tín phong đông bắc, hướng gió đông bắc thịnh hành trong thời gian này tương đối đồng nhất. Thời kỳ cuối mùa đông (tháng 3) trở đi, do sự di chuyển lệch về phía đông của áp cao lạnh lục địa và quá trình biến tính ẩm qua vùng biển ấm nên hoạt động của gió mùa đông bắc cũng biến tính dần. Thời gian này khối không khí lạnh di chuyển chậm hơn và biến tính nhanh hơn, hướng gió dịch chuyển dần từ đông bắc về đông.
- Gió mùa mùa hạ: Gió mùa mùa hạ đối với khu vực Hà Tĩnh với hướng gió thịnh hành là Tây Nam và Nam, thường bắt đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 6, 7 và suy yếu dần vào tháng 8. Cũng như gió mùa mùa Đông, gió mùa mùa Hạ hoạt động thành từng đợt. Gió mùa Tây Nam thường phát triển mạnh vào thời kỳ giữa mùa Hạ, đây là loại gió mùa Tây Nam khô nóng, không mưa và thường kèm theo dông khan vào lúc chiều tối. Hướng gió Tây Nam thịnh hành kéo dài vài ngày có khi lên tới gần nửa tháng và có hướng thay đổi từ Tây Nam đến Nam.
- Ngoài ra, trong năm vào tháng 4 là tháng chuyển tiếp giữa gió mùa mùa Đông sang gió mùa mùa Hạ nên ở khu vực Hà Tĩnh gió chuyển dần từ Đông Bắc sang Đông đến Đông Nam. Tháng 10 là tháng chuyển tiếp giữa gió mùa mùa Hạ sang gió mùa mùa Đông nên gió chuyển dần từ Tây Nam đến Nam sang gió Tây Bắc đến Bắc.
* Mưa và bốc hơi
Mưa và bốc hơi chính là nguyên nhân gây nên hiện tượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt, mưa cuốn theo các tạp chất bẩn gây ô nhiễm nguồn nước mặt của khu vực. Bên cạnh đó thì mưa lớn cũng là nguyên nhân gây xói mòn, rửa trôi đất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường đất, nước trong khu vực.
- Khu vực triển khai dự án có lượng mưa khá dồi dào, song phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm. Mùa Đông, mùa Xuân lượng mưa nhỏ và chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa hàng năm. Lượng mưa tập trung vào mùa Hạ và mùa Thu, chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm, đặc biệt cuối Thu thường mưa rất to (từ tháng 9 đến tháng 11). Tổng lượng mưa hằng năm giao động trong khoảng 1.337  3.104 mm/năm, lượng mưa ngày lớn nhất 593,1 mm/ngày (19/10/2020). Tổng số ngày mưa trong năm có thể lên đến 152 ngày.
- Lượng bốc hơi vào các tháng mùa Hạ thường cao hơn nên vào các tháng mùa Hạ thường xảy ra khô hạn.
* Nắng và bức xạ nhiệt:
Nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, do vẫn chịu ảnh hưởng khá mạnh mẽ của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, có chế độ mưa nhiều đến rất nhiều nên khu vực Hà Tĩnh nói chung và khu vực dự án nói riêng có chế độ bức xạ không dồi dào, thuộc loại thấp của vùng Bắc Trung Bộ. Lượng bức xạ tổng cộng trung bình năm đạt khoảng 106-110kcal/cm2/năm. Vào mùa Hạ, lượng bức xạ tổng cộng khá lớn, đạt 10-15kcal/cm2/tháng, lớn nhất vào tháng 7 tới 15kcal/cm2. Trong mùa Đông (11 - 2), lượng bức xạ tổng cộng khá thấp, chỉ đạt 4 - 5kcal/cm2/tháng.
Thời kỳ (4 - 10) có khá nhiều nắng, đạt trên 100 giờ/tháng. Ba tháng (5-7) có nhiều nắng nhất đạt trên dưới 200 giờ/tháng. Tháng 2 có ít nắng nhất, dao động trong khoảng 30 - 60 giờ/tháng.
Tổng thời gian chiếu sáng trung bình hàng năm trên khu vực dao động từ 1.636 - 2.034 giờ/năm. Độ bức xạ cực đại từ 1.838 - 1.851 Kcal/năm. 
* Thời tiết đặc biệt và các thiên tai do khí hậu
Biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn nhân loại trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bất lợi lớn nhất từ biến đổi khí hậu cùng với nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng trong nhiều thập kỷ qua. Nằm ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam, Hà Tĩnh có khí hậu khắc nghiệt với nhiều thiên tai nghiêm trọng như bão, gió Tây khô nóng, hạn hán, mưa lớn và lũ lụt. Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến tài nguyên nước, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, đa dạng sinh học và các ngành kinh tế chủ yếu tại Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:
- Thời tiết khô nóng:
Thời tiết khô nóng được gây nên bởi hiệu ứng “phơn” của gió mùa Tây Nam sau khi vượt qua dãy Trường Sơn. Thời tiết khô nóng được đánh giá thông qua số ngày khô nóng. Đây là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối ≥ 350C và độ ẩm tối thấp tuyệt đối ≤ 65%.
Thời tiết khô nóng có thể xuất hiện vào thời kỳ tháng 3 đến tháng 9, qua số liệu quan trắc nhiều năm vào các tháng mùa Hạ (tháng 5 - 8) với khoảng 6 - 17 ngày/tháng.
- Dông sét, lốc xoáy và mưa đá:
Dông thường xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 10, nhiều nhất vào các tháng 5 - 9 với khoảng 6 - 15 ngày dông/tháng.
Cùng với dông ở đây còn xuất hiện lốc xoáy. Lốc và dông là hai hiện tượng thời tiết phát sinh từ các hoàn cảnh và điều kiện nhiệt động lực như nhau hoặc tương tự nhau và đều gây ra mưa to gió lớn.
- Sương mù, sương muối, mưa phùn:
Khu vực thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên có khá nhiều sương mù, khoảng 60 - 63 ngày/năm. Sương mù có thể xuất hiện tất cả các tháng trong năm, song nhiều nhất vào thời kỳ (tháng 9 - tháng 1 năm sau) với khoảng 6 - 9 ngày/tháng.
Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn quan trắc được 7 - 20 ngày mưa phùn/năm. Mưa phùn chủ yếu xuất hiện vào 3 tháng (1 - 3) với khoảng 2 - 6 ngày/tháng.
Do đặc điểm địa thế, địa hình có dạng hình cung đón các hướng gió chính rất đặc biệt, tác động ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đối với Hà Tĩnh không phải là nhỏ và cũng gây thiệt hại cho nhiều địa phương trong tỉnh, có đợt rất nghiêm trọng. Gió mùa Đông Bắc gây ra sương muối, sương giá ở vùng đồi núi. Từng đợt áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn hơn 100 mm.
- Bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt:
Khu vực Hà Tĩnh thường chịu nhiều ảnh hưởng của bão. Bão thường xuất hiện bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào tháng 11 hoặc 12. Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, bình quân mỗi năm tỉnh Hà Tĩnh có 3 đến 6 cơn bão đi qua trong đó có từ 2 đến 4 cơn bão có ảnh hưởng trực tiếp.
Thời gian bão đổ bộ vào Hà Tĩnh thường từ cuối tháng 6 đến tháng 12 (trong đó: 70% số cơn bão đổ bộ vào trong 3 tháng 8, 9, 10). Bão cấp 9 trở lên có tần suất 44%  tương ứng với thời kỳ xuất hiện lại là 23 năm. Với bão lớn hơn hoặc bằng cấp 12 xuất hiện với tần suất 10% với chu kỳ xuất hiện lại là 10 năm. Như vậy, trung bình khoảng 10 năm thì có một trận bão có tốc độ gió bằng hoặc trên cấp 12 đổ bộ vào Hà Tĩnh tác động vào bờ biển, hệ thống đê và đê cửa sông. Bão đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh gây gió mạnh, nhiều khi tới 40 m/s và lớn hơn có thể làm đổ nhà, tốc mái, đồng thời kèm mưa lớn - rất lớn gây lũ lụt, úng ngập trên diện rộng, thậm chí thiệt hại đến tính mạng con người. 
Ngoài ra, bão, áp thấp nhiệt đới sẽ kéo theo lũ lụt. Khoảng cuối tháng 7 đến tháng 10 thường có nhiều đợt bão kèm theo mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi, lượng mưa lớn nhất 500 mm/ngày đêm. Tốc độ gió mạnh nhất khi có bão có thể đạt tới 30 m/s ở vùng núi và 40 m/s ở vùng đồng bằng, ven biển.
* Biến đổi khí hậu và nước biển dâng:
Hiện nay, biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh đang ngày càng rõ nét hơn, Hà Tĩnh là một trong những địa phương của Việt Nam chịu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, những tác động này trực tiếp và gián tiếp đến các ngành kinh tế, môi trường sống và hoạt động sinh kế của người dân nơi đây. Có thể kể đến biểu hiện của biến đổi khí hậu như diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, nắng nóng kéo dài bất thường... Hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường và cực đoan cộng với điều kiện địa hình đồi núi dốc, nghiêng làm gia tăng xói lở, ngập lụt, gây thiệt hại kinh tế. 
Thực hiện theo “Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh số 927/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2023” và “Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh số 864/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2023" tập trung các nội dung trọng tâm: Đánh giá hiện trạng khí hậu tỉnh Hà Tĩnh đến năm cuối của thời kỳ đánh giá; đánh giá các tác động của khí hậu, biến đổi khí hậu và kết quả của hoạt động ứng phó, mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu cũng như đưa ra một số giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với các điều kiện khí hậu cực đoan phù hợp với điều kiện tự nhiên của Hà Tĩnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh, đáp ứng các mục tiêu Quốc gia và các yêu cầu thực tiễn ở tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường. Cụ thể: Thực hiện tốt các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Chú trọng cập nhật, cụ thể hóa Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến từng vùng, miền, địa phương. Thường xuyên rà soát, xác định nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt để hạn chế hậu quả do thiên tai cực đoan gây ra như: ngập lụt đô thị; ngập lụt hạ du hồ chưa, lưu vực sông; sạt lở đất; Thích ứng biến đổi khí hậu; Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cải  thiện nâng cấp hệ thống hồ chưa, sông ngòi, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống đê, đập đảm bảo việc giữ nước và tiêu nước khi mưa lớn và cung cấp nước trong mùa hạn; Nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông; Giảm nhẹ phát thải nhà kính; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu…
2.1.4. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận nước thải
a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải:
- Vị trí địa lý: 
Khu vực nhận thải phát sinh trong giai đoạn thi công dự án là Hói Cầu Lày (trước đây là Hói Chùa Nghi), cách khu vực lán trại công nhân khoảng 1,2 - 1,5km về phía Đông, thuộc địa phận tổ dân phố 4, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích của hói khoảng 5,2 ha, dung tích của hói trong mùa cạn khoảng 26.000 m3; dung tích hói trong mùa mưa lũ khoảng 104.000 m3.
- Đặc điểm địa hình:
Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, tạo nên hệ thống thoát là các mương máng, khe lạch sẵn có. Hệ thống thoát từ khu vực dự án đến hói Cầu Lày có độ dốc tự nhiên tạo để tạo dòng chảy tự nhiên về phía hói. 
b) Đặc điểm chế độ thủy văn khu vực tiếp nhận nước thải
Mạng lưới sông suối của khu vực có thể phân chia thành các dạng như sau:
- Hệ thống sông Nghèn: sông Nghèn phát triển đều trên 2 dãy núi Hồng Lĩnh và Trà Sơn. Tổng diện tích lưu vực sông Nghèn khoảng 58.600ha. Dòng sông Nghèn tính từ sau cống Trung Lương tới cửa Sót dài 62km. Đoạn từ cống Trung Lương đến cống Đồng Huề sông có 2 nhánh: Kênh 19-5 từ cống Đức Xá đến Giao Tác, từ Giao Tác đến cống Đồng Huề sông ngập vào thành 1 nhánh, bị cống Đồng Huề không chế nên trong mùa kiệt sông này trở thành dòng dẫn và trữ nước để cấp nước cho các trạm bơm dọc sông hoạt động. Từ Đồng Huề đến cửa Sót sông mở rộng dần có 2 bãi thoải được khống chế bởi 2 đê. Mùa kiệt đoạn sông này chủ yếu do triều biển hoạt động có dòng chảy (trước khi có Bara Đò Điệm). Từ cầu Nghèn đến cửa Sót sông mở rộng mặt cắt và đáy khơi sâu. Từ Hộ Độ đến cửa Sót mặt cắt sông rộng, sâu có thể cho thuyền bè 300 tấn đi lại dẽ dàng. Trục sông Nghèn là trục giao thông từ sông Cả vào cửa Sót và nó vốn là trục kênh giao thông Nhà Lê trước đây. Dọc sông Nghèn có rất nhiều nhánh sông ngang bắt nguồn từ dãy Hồng Lĩnh và dãy Trà Sơn. Phía tả có hói Cẳng Khánh, Cu Lây - Trường Lão, Hao Hao, sông én. Trên các suối này đã xây dựng các hồ để tưới. Phía Hữu sông Nghèn có nhánh Chợ Vi, sông Già, Cầu Nhe, sông Cày, sông Rào Cái.
- Hệ thống các kênh nhân tạo: Dọc tuyến hiện trạng có hệ thống kênh mương tiêu thoát nước của khu vực thị trấn Nghèn và một phần xã Tiến Lộc với lưu lượng và vận tốc dòng chảy trong kênh khá lớn.
- Hệ thống các kênh rạch tự nhiên: Hệ thống kênh rạch này thường không tập trung mà phân bố thưa thớt dọc theo bờ sông Nghèn, vận tốc và lưu lượng dòng chảy phụ thuộc vào chế độ thủy văn của sông Nghèn.
[bookmark: _Toc118725864]2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
- Dự án triển khai trên địa bàn thị trấn Nghèn thuộc huyện Can Lộc là địa phương thuần nông. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhờ chính sách xây dựng chương trình nông thôn mới, địa phương đã có nhiều khởi sắc. Thông qua số liệu điều tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 trên các địa phương cho thấy tốc độ phát triển của kinh tế - xã hội ngày càng được nâng lên, hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước hiện đại hóa, nhiều công trình xây dựng mọc lên, thúc đẩy phát triển cho địa phương.
- Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục của xã được đầu tư, nâng cao chất lượng cũng như cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách cho nhà nước.
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[bookmark: _Toc118725866]2.2.1. Hiện trạng môi trường
Để đánh giá hiện trạng môi trường nền, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ đầu tư đã tổ chức điều tra, khảo sát phạm vi khu vực dự án. Qua số liệu điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực dự án xác định hiện trạng môi trường khu vực dự án ổn định. Chất lượng môi trường đảm bảo cho các hoạt động của dự án.
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Thông qua khảo sát thực tế và đánh giá sơ bộ về các kiểu hệ sinh thái trong khu vực dự án có thể rút ra một số nhận xét như sau: 
- Hệ sinh thái khu vực dự án đặc trưng bởi hệ sinh thái đồng ruộng chỉ bao gồm một số loài thực vật trồng đặc trưng như lúa, hoa màu, cỏ Gon, cỏ dại mọc ven bờ. Xung quanh khu vực dự án là hệ sinh thái khu vực nông thôn bao gồm một số loài đặc trưng như Tre, Phi Lao, Tràm,...
- Các hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học không cao, thành phần loài ít, không có loài đặc thù, loài quý hiếm cần bảo vệ.




CHƯƠNG 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc99466066][bookmark: _Toc118725868]3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
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[bookmark: _Toc118725870]3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất
[bookmark: _Toc99466119]Dự án có điểm đầu với đường Quốc lộ 1A, điểm cuối giao đường ngang đi cầu Văn Thịnh thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. 
Phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án là phạm vi chiếm dụng đất vĩnh viễn để xây dựng tuyến đường và các công trình liên quan. Trong phạm vi GPMB toàn bộ đất đai sẽ được thu hồi, các công trình nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối hoa màu sẽ phải di chuyển để xây dựng tuyến đường và các công trình liên quan. 
Phương pháp xác định phạm vi GPMB: Đối với các đoạn tuyến đi qua khu vực đông dân cư, phạm vi GPMT được tính tại chân taluy nên đường hoặc mép ngoài công trình (cống, rãnh…); đối với đoạn tuyến thông thường, được tính cách chân taluy nền đường đắp, đỉnh taluy nền đường đào hoặc mép ngoài công trình (cống, rãnh, cải mương…) 1m quy định đối với Dự án.
(1) Tác động do chiếm dụng đất nông nghiệp:
- Chiếm dụng đất canh tác làm thay đổi sinh kế của cộng đồng do giảm hoặc mất đi nguồn thu nhập do giảm hoặc mất một phần hay toàn bộ đất nông nghiệp. Do tỷ lệ chiếm dụng đất nông nghiệp ở mức rất thấp so với diện tích đất nông nghiệp của của thị trấn Nghèn nên sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến an ninh lương thực khu vực và của địa phương. 
- Người dân bị mất đất nông nghiệp bị mất nguồn cung cấp lương thực hàng ngày. Đây là nguồn thu nhập chính của các hộ dân trong khu vực do cuộc sống của họ đã gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp, khó có thể thích nghi với cuộc sống mới khi không còn đất canh tác. Mất đi nguồn thu này họ sẽ phải đối mặt với các vấn đề lương thực và nguồn thu nhập hàng năm để trang trải cho cuộc sống. Điều này làm ảnh hưởng và thay đổi sinh kế của người dân bị mất đất nông nghiệp. Theo số liệu điều tra về kinh tế - xã hội khu vực Dự án, nguồn thu nhập từ nông nghiệp (trồng lúa, cây hàng năm...) chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu nền kinh tế của các địa phương. Các hoạt động này chỉ cung cấp thu nhập vừa đủ sống. Mặt khác, tỷ lệ mất đất trên tổng số diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân bị ảnh hưởng là rất nhỏ, chủ yếu chiếm 5 - 15% diện tích. Do đó, thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng không lớn đến nguồn thu nhập của các hộ dân.
(2) Tác động do chiếm dụng các loại đất khác
- Đất thủy lợi:
Diện tích đất thủy lợi bị ảnh hưởng bởi dự án có hiện trạng là kênh mương thủy lợi tưới tiêu thủy lợi phục vụ cho các diện tích đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm mà tuyến đường cắt qua. Trong quá trình thực hiện dự án nếu không có phương án thi công lắp đặt cống dẫn phù hợp sẽ làm gián đoạn quá trình tưới tiêu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân do thiếu nước tưới, làm giảm năng suất cây trồng…
- Đất giao thông: 
Diện tích đất giao thông bị ảnh hưởng bởi dự án hiện trạng là các tuyến đường nhựa, đường bê tông xi măng, đường đất, đường giao thông nội đồng cắt qua khu vực dự án. Tác động do thu hồi các diện tích đất giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiếp cận với các khu vực sản xuất.
(3) Các tác động xã hội do chiếm dụng đất: 
- Ảnh hưởng đến hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp do đất nông nghiệp bị thu hẹp diện tích, gây khó khăn cho hoạt động canh tác và làm giảm thu nhập của người bị mất đất nông nghiệp. 
- Các tác động xã hội do nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB:
+ Trong một thời gian ngắn, các hộ dân được đền bù với một khoản tiền, việc sử dụng khoản tiền trên không hiệu quả, không đúng mục đích có thể dẫn tới tình hình an ninh, trật tự như sử dụng tiền vào cờ bạc, rượu chè, nghiện hút,... làm xáo trộn cuộc sống của các hộ dân này. Do đó, Chủ dự án cùng với các địa phương cần phải có các biện pháp định hướng nghề nghiệp, mục đích sử dụng tiền đền bù phù hợp để nâng cao nhận thức cho người dân. 
+ Các tác động do việc chiếm dụng đất là lâu dài, đối tượng chịu tác động trực tiếp là các hộ dân bị thu hồi đất. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, Chủ dự án bước đầu cũng đã tuyên truyền cho người dân, các vị trí chịu ảnh hưởng, giải pháp đền bù,... để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.
+ Có khả năng xẩy ra các bất đồng không đáng có trong quá trình đo đạc, kiểm kê và đền bù, hỗ trợ cho người dân trong quá trình thực hiện dự án. Nếu xẩy ra các bất đồng này sẽ làm chậm quá trình triển khai dự án, gây khó khăn cho Chủ dự án và chậm tiến độ đầu tư.
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Hoạt động giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện các công việc như sau:
- Tiến hành bồi thường và thu hồi diện tích đất phục vụ cho DA.
- Giải phóng mặt bằng: Thu dọn thảm thực vật, tháo dỡ các công trình, kiến trúc bị ảnh hưởng bởi DA. 
- Di dời cơ sở hạ tầng như cột điện, đường ống cấp nước trong phạm vi GPMB của DA.
- Rà phá bom mìn.
a./. Đánh giá tác động từ nguồn có liên quan đến chất thải:
Chất thải phát sinh từ hoạt động giải phóng, chuẩn bị mặt bằng Dự án bao gồm:
* Sinh khối thực vật:
- Quá trình chặt phát thảm thực vật sẽ phát sinh một lượng sinh khối thực vật, chủ yếu là cây lúa, cây bụi trên khu vực Dự án. Thảm thực vật này chủ yếu là cây bụi, gốc lúa… Sinh khối thực vật phát sinh ước tính khoảng 0,5 tấn. 
* Chất thải rắn là bê tông, gạch vỡ do phá dỡ công trình hiện trạng: 
- Phế thải từ phá dỡ các công trình hiện trạng trên tuyến;
- Rác thải từ các hoạt động dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị công trường thi công;
Tác động môi trường:
- Trong giai đoạn GPMB, phá dỡ các công trình bị ảnh hưởng do mở rộng tuyến đường sẽ phát sinh các loại chất thải rắn chủ yếu là bê tông, gạch vỡ… Các loại chất thải này thường chiếm chỗ, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Tuy nhiên mức độ tác động không lớn do dễ thu gom, vận chuyển về khu vực tập kết theo đúng quy định.  
b./.  Đánh giá tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải:
- Di dời đường dây diện và cột điện nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Khối lượng di dời gồm 15 cột điện. Việc di dời cột điện và đường dây làm gián đoạn quá trình cấp điện cho người dân, cơ quan, trụ sở xung quanh khu vực. Đồng thời quá trình di dời có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động do điện giật, do thi công di dời cột điện và đường dây. 
- Tác động đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội khu vực trong quá trình bồi thường, GPMB: Quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ có thể sẽ phát sinh bất đồng khi mức giá bồi thường hỗ trợ chưa có sự thống nhất. Những bất đồng này nếu không được giải quyết sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực và ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.
Hiện tại, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND thị trấn Nghèn thống kê, kiểm đếm khối lượng bồi thường, GPMB dự án. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng GPMB, hỗ trợ bồi thường Dự án sẽ tiếp nhận các kiến nghị của nhân dân, của UBND thị trấn để tổng hợp, xử lý và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của nhân dân theo quy định của pháp luật. 
- Trong quá trình thi công dự án có thể va phải bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh chưa xử lý hết. Tất cả các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại đều rất nguy hiểm, có thể gây nổ khi tác động phải trong quá trình thi công.
Sau khi bồi thường, GPMB và được giao đất, Chủ đầu tư sẽ thực hiện rà phá bom mìn trên khu vực dự án. 
[bookmark: _Toc112282469][bookmark: _Toc152224719][bookmark: _Toc152225316][bookmark: _Toc115005317][bookmark: _Toc112277933][bookmark: _Toc115005893]3.1.1.3. Đánh giá tác động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị
a) Chất thải rắn:
- Quá trình vận chuyển VLXD nếu không có biện pháp che chắn đảm bảo sẽ làm rơi vãi các chất thải rắn như đất, đá, cát,... rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển VLXD, chủ yếu là tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn, tuyến đường Thị Sơn hiện trạng. Loại chất thải này phát sinh ít, không thường xuyên trừ một số trường hợp như thùng xe thủng, chở quá trọng tải và hầu như không phát sinh vì xe phải tuân thủ tải trọng, không chở vật liệu vượt quá thùng xe và có bạt che kín thùng theo quy định. 
=> Tác động môi trường:
+ Các chất thải loại rắn rơi vãi xuống đường giao thông sẽ gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông khác; đất, cát làm trơn trượt đường ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông.
+ Đất, cát rơi vãi xuống đường làm gia tăng bụi trên các tuyến giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông, các cửa hàng kinh doanh và các hộ dân sống hai bên các tuyến đường.
b) Bụi và khí thải:
(1) Bụi cuốn theo mặt đường do các phương tiện vận chuyển
- Hoạt động vận chuyển đất đào bóc thừa đi đổ và vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công trình cũng như hoạt động của các máy móc thiết bị sẽ phát sinh bụi và khí thải, bao gồm: Bụi cuốn từ mặt đường; khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển;
=> Tác động môi trường:
- Bụi do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng tác động đến môi trường không khí trên tuyến đường vận chuyển, nhưng như đã tính toán ở trên cho thấy mức độ tác động nhỏ.
- Đặc trưng ô nhiễm bụi: Tải lượng bụi tương không lớn (như đã được tính toán ở trên) và tỷ trọng bụi cao (d = 1,6÷2,0), vì vậy phát tán của bụi trong không khí trên phạm vi không lớn, mà chủ yếu ảnh hưởng xung quanh khu vực vận chuyển. Lượng bụi sẽ giảm nhiều trong điều kiện mùa mưa khi đất, cát có độ ẩm cao.
- Các hoạt động vận chuyển VLXD sẽ làm gia tăng phát tán bụi lên các tuyến đường vận chuyển chủ yếu trên trục đường quốc lộ, đường hiện trạng... Đoạn đầu tuyến công trình thi công đi quan khu vực có dân cư đông đúc, các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đi qua các khu dân cư của xã. Nên quá trình vận chuyển nếu không có biện pháp che chắn kín thùng chứa sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống dọc hai bên các tuyến đường vận chuyển.

[bookmark: _Toc109810428][bookmark: _Toc109811845](2) Khí thải do vận chuyển nguyên, vật liệu thi công công trình:
Theo đánh giá, tính toán ở các dự án tương tự cho thấy nồng độ bụi và các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO trong khí thải phát sinh từ động cơ phương tiện vận chuyển nguyên vạt liệu xây dựng là nhỏ và thường nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Mức độ tác động được đánh giá là nhỏ và không đáng kể. Đối tượng chịu tác động trực tiếp của bụi là môi trường không khí, công nhân tham gia thi công, người dân hai bên tuyến đường vận chuyển và người dân tham gia giao thông. Thời gian tác động ngắn và mức độ tác động nhỏ. 
=> Tác động đến môi trường của khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: Khí thải sinh ra do quá trình vận chuyển NVL thi công như đã tính toán ở trên có nồng độ nằm trong quy chuẩn môi trường cho phép, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây ra một số tác động xấu đến chất lượng môi trường không khí trên khu vực như sau:
+ Làm gia tăng hàm lượng của các khí độc trong môi trường không khí.
+ Góp phần tăng khả năng gây ra hiện tượng mưa axit. 
+ Khí CO2, CO, NOx làm tăng khả năng gây nên hiệu ứng nhà kính.
+ Gần khu vực phát sinh (ống xả) nếu không có biện pháp phòng tránh sẽ ảnh hưởng đến công nhân lao động trực tiếp.
b) Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải:
(1) Tác động đến cơ sở hạ tầng:
Vận chuyển NVL thi công trên các tuyến đường địa phương gây hư hại tiện ích cộng đồng: Dự án chủ yếu sử dụng tuyến đường đường Quốc lộ 1A để vận chuyển nguyên vật liệu đến khu vực dự án có thể tác động làm hư hại, xuống cấp đường trong thời gian thi công. Đây là tác động không thể tránh khỏi trong quá trình thi công dự án, tuy nhiên, mức độ tác động không đáng kể do chất lượng các tuyến đường tốt, nhà thầu sử dụng phương tiện vận chuyển đúng trọng tải quy định.  
(2) Tác động đến an toàn giao thông
Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và các hoạt động phục vụ thi công công trình sẽ làm tăng mật độ giao thông xung quanh khu vực dự án và trên các tuyến đường vận chuyển. Từ đó dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn, giảm tốc độ lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, tác động này không lớn do các tuyến đường có chất lượng tốt, ít khi xảy ra ùn tắc, bề rộng đường đảm bảo lưu thông thuận lợi.
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a) Đánh giá tác động từ nguồn gây phát sinh chất thải:
(1) Tác động do nước thải:
Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng gồm có:
- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường;
- Nước thải thi công xây dựng phát sinh trong quá trình xây trát (trộn vữa, nhúng gạch ướt, tưới tường, quét vôi); đổ bê tông (rửa sỏi đá, cát, trộn và tưới bê tông, chống thấm); rửa thiết bị xây dựng.
- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án cuốn theo cát, rác, đất đá và các chất lơ lửng khác.
· Nước thải sinh hoạt:
- Nguồn phát sinh và tải lượng:
Thành phần của nước thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 
Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này nếu không được xử lý, khi so sánh với Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với K=1,2) sẽ có nồng độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 18,75 - 22,75 lần; TSS vượt quá tiêu chuẩn cho phép 14,6 - 30 lần; Dầu mỡ vượt quá tiêu chuẩn 10,4 - 31,25 lần; Nitrat vượt tiêu chuẩn cho phép 2,5- 5 lần; Amoni vượt tiêu chuẩn cho phép 5 - 10 lần. 
=> Tác động đến môi trường:
- Tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải:
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng là hói Cầu Lày (hay còn gọi là hói Chùa Nghi). Nước thải sinh hoạt có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm giảm lượng ôxy trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh. Chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân bằng sinh thái, ngoài ra còn có rất nhiều vi sinh vật gây bệnh. Tuy nhiên lượng nước thải sinh hoạt nhỏ và không thải ra môi trường nên mức độ tác động được đánh giá là nhỏ.
- Tác động đến môi trường không khí: Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải sẽ phát sinh các chất khí gây mùi như H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),… Nhưng khối lượng nhỏ và phạm vi phát tán không lớn nên mức độ tác động được đánh giá là không đáng kể.
- Tác động đến môi trường đất: Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất bẩn, đặc biệt là hàm lượng các chất hữu cơ cao. Do đó nếu kiểm soát không tốt để phát thải và thẩm thấu vào đất làm ô nhiễm môi trường đất. Nhưng chỉ phát sinh ở khu vực lán trại với khối lượng nhỏ nên mức độ và phạm vi tác động được đánh giá là không đáng kể.
- Như vậy tác động chủ yếu của nước thải sinh hoạt là làm ô nhiễm cục bộ gần khu vực phát sinh, như gây mùi hôi.
· Nước thải phát sinh do quá trình thi công xây dựng:
* Nước thải phát sinh do hoạt động trộn vữa, bảo dưỡng bê tông:
Hiện tại, chưa có định mức để tính toán, tuy nhiên theo dự báo và thực tế ở các công trình xây dựng cho thấy loại nước thải này có khối lượng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công trình, chỗ trộn vữa, bê tông.
* Nước thải vệ sinh thiết bị, dụng cụ, phục vụ việc thi công xây dựng; nước xịt rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường
- Nước vệ sinh máy trộn bê tông sau mỗi ca làm việc. Dựa vào khối lượng xây lát, số lượng phương tiện, dụng cụ phục vụ thi công và dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình tương tự, từ đó dự báo khối lượng loại nước thải này khoảng 1 m3/ngày.
- Tại khu vực ra vào công trường dự kiến sẽ bố trí 01 điểm rửa xe để xịt bánh phương tiện vận chuyển VLXD, tính chất loại nước thải này chứa cặn đất bám, rất dễ lắng, dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình xây dựng dự báo khối lượng phát sinh nước thải xịt rửa xe khoảng 2m3/ngày.
=> Tác động môi trường:
- Nước vệ sinh thiết bị: Đặc tính của nước thải loại này là có hàm lượng cặn cao, chứa một số tạp chất độc hại trong xi măng, phụ gia. Loại nước thải này khi thấm vào đất sẽ làm đất trở nên chai cứng, đổ ra môi trường tiếp nhận ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh, các mục đích sử dụng nước vùng hạ du. Nhưng khối lượng ít và cũng dễ thu gom, xử lý.
- Nước xịt rửa xe: Chủ yếu là bùn đất bám vào bánh xe được rửa trôi theo dòng nước chứa nhiều cặn, nếu không có biện pháp xử lý phù hợp sẽ làm gia tăng độ đục của nguồn nước tiếp nhận, gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh,... khi nồng độ các chất ô nhiễm tích lũy và tăng cao.
Nước thải thi công xây dựng sẽ có biện pháp tái sử dụng tại công trường, do đó, hạn chế được tác động đến môi trường xung quanh.
· Nước mưa chảy tràn:
- Nguồn phát sinh và tải lượng:
Nước mưa có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực như bãi chứa nguyên vật liệu, khu vực thi công ngoài trời, bãi thải đất đá... Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này là bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ, dầu mỡ. Nước mưa chảy tràn ở giai đoạn này có độ đục cao do cuốn theo bùn đất từ quá trình san gạt mặt bằng, đào đắp các hạng mục công trình, do các phương tiện cày xới.
=> Tác động môi trường:
- Gây ngập úng cục bộ trong quá trình thi công: Quá trình đào, san lấp thi công có thể làm gián đoạn hoặc ngăn chặn dòng chảy thoát nước hiện trạng tại khu vực, do đó có thể gây ra ngập lụt cục bộ dọc theo hai bên đường. Vì vậy, cần có biện pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập lụt tại các khu vực thi công. 
 - Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này sẽ thoát ra lưu vực tiếp nhận là khe nước nội đồng bên phải tuyến. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trình sẽ cuốn theo đất, cát, dầu mỡ rơi vãi, vật liệu xây dựng như xi măng, vôi vữa... xuống môi trường nước mặt tiếp nhận, gây bồi lắng, cản trở dòng chảy, ngập úng cục bộ, kéo theo đó là sẽ làm tăng độ đục (độ đục của nước mặt tăng lên dẫn đến một số loài thực vật thủy sinh như rêu, tảo, cá sống ở tầng đáy có thể chết do thiếu ánh sáng), giảm hàm lượng ôxi hoà tan trong nước, nhiễm độc dầu mỡ có thể làm chết một số loài thực sinh vật thủy sinh.
Tuy nhiên, theo số liệu của WHO (1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l, 0,004 - 0,03 mg P/l, 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l, các thông số này thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40: 2011/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; hệ sinh thái trong vùng là hệ sinh thái đơn giản, tác động không đáng kể, mức độ tác động thấp, ngắn hạn, quy mô địa phương, nhưng cần áp dụng các biện pháp giảm nhẹ.
- Nước mưa chảy tràn trong quá trình thi công có thể kéo theo vật liệu xây dựng, chất thải, đất cát san lấp… xuống ruộng trồng lúa, nhà cửa của người dân dọc 2 bên tuyến đường, ảnh hưởng đến diện tích sản xuất, cây trồng, công trình của người dân. 
(2) Tác động do chất thải rắn 
Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm:
- Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng bao gồm đất đào bóc thi công tuyến đường; chất thải từ các nguyên vật liệu thi công dư thừa, hư hỏng…
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân.
- Chất thải rắn phát sinh sau khi kết thúc thi công.
Nguồn phát sinh và tác động của chất thải rắn được đánh giá như sau:
· Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng:
- Đất mặt đào bóc phát sinh tại hạng mục bóc đất tầng phủ và đào nền đường. 
- Các loại chất thải rắn thi công khác:
Chất thải rắn sinh ra do quá trình thi công xây dựng bao gồm: Bao bì đựng phụ gia, cọc chống, ván cốt pha gãy nát, sắt thép vụn, cấu kiện bê tông đúc sẵn bị hư hỏng, và các thiết bị hỏng hóc trong quá trình thi công xây dựng... 
- Bùn cặn là đất cát từ các bể lắng xử lý nước thải thi công, nước thải xịt rửa xe định kỳ nạo vét; bùn cặn từ bể tự hoại, bể lắng xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân thi công, khối lượng phát sinh không đáng kể, do đó, tác động đến môi trường không lớn.
=> Đánh giá tác động môi trường:
- Tác động đến môi trường đất: Các loại chất thải rắn xây dựng như bùn nạo vét, đất đá đào, sắt thép vụn, bao xi măng.... nếu không được thu gom xử lý sẽ lẫn vào đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất. Nhưng loại chất thải này không thuộc nhóm chất thải nguy hại và dễ thu gom, xử lý nên mức độ tác động đến môi trường là không lớn.
- Tác động đến khu vực đổ thải: Đất đào bóc không thể tận dụng được vận chuyển về bãi thải để xử lý. Khu vực này mặc dù thấp trũng, nhưng nếu đổ quá chiều cao quy định và không có biện pháp phòng chống sạt lở phù hợp sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Trong quá trình đổ, nếu không có biện pháp giám sát chặt chẽ, đất có thể đổ ra ngoài khu vực quy hoạch hoặc trôi trượt ra khu vực xung quanh, gây bồi lấp, cản trở dòng chảy thoát nước. 
- Các loại chất thải rắn xây dựng còn lại ít có khả năng phân hủy trong môi trường nước nên tác động đến môi trường nước là rất ít. 
· Chất thải rắn sinh hoạt:
Công nhân sinh hoạt tại các khu lán trại, trên công trường, rác thải sinh hoạt sẽ phát sinh chất thải rắn như thực phẩm thừa, giấy báo, vỏ chai, lon, túi nilon...
=> Tác động đến môi trường:
- Chất thải rắn sinh hoạt chứa nhiều thành phần chất hữu cơ dễ phân hủy, quá trình phân hủy sinh ra các khí gây mùi hôi thối như H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),... 
- Các loại bao gói, túi nilông đựng đồ ăn, thức uống của công nhân là những chất thải khó phân huỷ, tồn tại lâu dài trong đất, khi chúng tồn tại trong đất thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các sinh vật sống trong đất dẫn đến làm giảm độ tơi xốp của đất. Nước rỉ rác làm ô nhiễm môi trường đất và theo nước thấm sâu xuống đất gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất. Tuy nhiên, loại chất thải này phát sinh tập trung nên dễ thu gom, xử lý vì vậy mức độ tác động dự báo ở mức trung bình.
- Ngoài ra, rác thải còn là môi trường sống và sinh trưởng và phát triển của ruồi, muỗi là nguyên nhân bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm cho công nhân thi công công trình và xung quanh khu vực.
(3) Tác động do chất thải nguy hại
* Nguồn gốc và khối lượng phát sinh:
- Phát sinh ở khu lán trại, điểm sửa chữa máy móc thiết bị thi công trên công trường bao gồm các loại dẻ lau dính dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, hộp sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ. 
- Loại chất thải rắn này sinh ra do lau chùi, sửa chữa các thiết bị, máy móc bị sự cố hỏng hóc đột xuất trên công trường; còn các sửa chữa lớn, sửa chữa định kỳ hay thay dầu sẽ được đưa về các trung tâm sửa chữa trên địa bàn (thành phố Hà Tĩnh) do đó chất thải rắn nguy hại sinh ra trên công trường là không nhiều.
- Khối lượng chất thải rắn nguy hại hiện tại không có định mức để tính, nhưng theo dự đoán và thực tế từ các công trình xây dựng tương tự thì khối lượng của loại chất thải này không lớn, ước tính khoảng 5 kg/tháng.
* Tác động môi trường:
- Môi trường đất: Chất thải nguy hại tuy có khối lượng ít, nhưng nếu không có biện pháp thu gom xử lý mà thải ra được môi trường đất thì sẽ tác động xấu đến môi trường đất như làm chai cứng đất, chết vi sinh vật trong đất, ảnh hưởng xấu đến thảm thực vật. Tuy nhiên, khối lượng ít, nguồn thải tập trung và khả năng thu gom dễ nên mức độ tác động được đánh giá là nhỏ.
- Môi trường nước mặt: Nếu bố trí bãi tập kết, sửa chữa máy móc thiết bị không hợp lý (như gần khu vực trồng lúa xung quanh Dự án) nếu để chất thải rắn nguy hại tiếp xúc với nguồn nước sẽ tạo váng dầu mỡ trên mặt nước, cản trở quá trình hòa tan oxy vào nước, gây nhiễm độc đối với cây trồng và sinh vật thủy sinh trong nguồn nước. Mức độ tác động trung bình.
(4) Tác động do bụi và khí thải:
· Bụi phát sinh do hoạt động đào đắp đất, đá thi công các hạng mục công trình:
* Bụi phát sinh trên công trường do các hoạt động chính như sau: (i) Bụi do hoạt động đào đắp đất, đá trên công trường; (ii) Bụi phát sinh do hoạt động đổ đất thải tại bãi đổ thải. Các hoạt động này đều làm gia tăng phát sinh bụi trên các khu vực chịu ảnh hưởng, đặc biệt là vào những thời điểm thời tiết khô nóng.
* Đặc trưng ô nhiễm bụi: Tải lượng bụi tương đối lớn (như đã được tính toán ở trên) và tỷ trọng bụi cao (d = 1,6÷2,0), vì vậy phát tán của bụi trong không khí trên phạm vi không lớn, mà chủ yếu ảnh hưởng xung quanh khu vực san gạt, vận chuyển. Lượng bụi sẽ giảm nhiều trong điều kiện mùa mưa khi đất, cát có độ ẩm cao.
* Tải lượng, nồng độ bụi:
- Bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp:
Trong quá trình thi công, có công đoạn đào đất thi công trạm xử lý nước thải, xử lý nền đường.... Quá trình này sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như: máy đào, máy xúc,… làm phát sinh bụi đất trong khu vực công trường xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động trên công trường và người dân sinh sống dọc các tuyến đường.
- Bụi phát sinh tại các khu vực khác trên công trường:
+ Bụi xi măng:
Do gió cuốn theo phát tán vào môi trường không khí ở khu vực tập kết, trong quá trình bốc xếp đưa đi sử dụng hoặc trộn bê tông. Bụi xi măng phát sinh mang tính cục bộ, không liên tục nên mức độ tác động đến môi trường được đánh giá là nhỏ. Ngoài ra, bụi xi măng phát sinh trong quá trình nạp xi măng vào thùng trộn. Tuy nhiên, thời gian phát sinh rất ngắn do bụi được phun ẩm liên tục trong quá trình trộn bê tông. Tác động của bụi xi măng chủ yếu đến công nhân thi công vận hành máy trộn. 
+ Bụi do quá trình nạp cát, đá, xi măng vào máy trộn bê tông. Loại bụi này phát tán không thường xuyên và phạm vi phát tán nhỏ, thường chỉ trong vòng bán kính 5 m. Trên công trường bố trí 4 máy trộn bê tông, khu vực máy trộn đều được đặt cách khu lán trại trên 15m nên không tác động đến công nhân sinh hoạt tại khu lán trại.
* Tác động môi trường:
- Tác động đến môi trường không khí xung quanh: 
Vào những ngày thời tiết khô hanh bụi phát tán với mật độ lớn do hoạt động bốc xúc đất, san gạt đất trên khu vực Dự án và khu vực đổ đất thừa. Bụi phát sinh từ các nguồn này làm gia tăng nồng độ bụi trong môi trường không khí xung quanh, tác động đến công nhân thi công, khu dân cư dọc hai bên tuyến đường và hệ sinh thái lúa nước.
Mức độ tác động là trung bình do bụi trong giai đoạn này là bụi cơ học, phát tán và có khả năng lắng đọng nhanh, khu vực thi công thoáng đãng.
- Tác động đến khu vực dân cư xung quanh: Thi công các tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống gần khu vực thi công, cụ thể là khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Nghèn tại đoạn đầu tuyến. Bụi sẽ tác động đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân, vì vậy, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. 
- Tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái lúa nước hiện trạng 2 bên tuyến: Tuyến đường thi công có chiều dài 0,993km đi qua khu vực đất nông nghiệp trồng lúa. Do đó, bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ tác động đến người dân canh tác dọc hai bên tuyến, đồng thời ảnh hưởng đến hệ sinh thái lúa nước do bụi bám trên lá cây giảm khả năng quang hợp, dẫn đến chậm phát triển, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
· Khí thải phát sinh do thảm bê tông nhựa nóng:
Mặc dù dự án thi công đòi hỏi một lượng lớn bê tông nhựa nóng (bê tông asphan), nhưng trong phạm vi của dự án không bao gồm hoạt động chế biến asphan. Ảnh hưởng từ thi công thảm nhựa đường chỉ bao gồm các hoạt động như: 
- Trước khi thảm nhựa đường, vệ sinh làm sạch và khô bề mặt lớp nền đá dăm là giải pháp bắt buộc trong quy trình làm đường. Việc này nhằm để đảm bảo độ dính bám cho lớp bêtông nhựa mặt đường. Hoạt động này nếu không có biện pháp thi công phù hợp sẽ phát sinh rất nhiều bụi ảnh hưởng đến các khu dân cư gần tuyến và cán bộ, công nhân trên công trường. Đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động này là các khu dân cư nằm gần tuyến đường (chương 1), người tham gia giao thông và công nhân làm việc tại công trường. Tuy mức độ tác động lớn nhưng thời gian của tác động ngắn (trung bình 0,5-1,0 giờ/km đường theo kinh nghiệm thực tế) và có thể giảm thiểu được bằng các giải pháp công nghệ sau quá trình vệ sinh.
- Thảm nhựa đường và các hoạt động thi công hoàn thiện: Nguồn gây tác động chủ yếu trong quá trình rải nhựa mặt đường là quá trình đun nấu nóng chảy nhựa tạo ra các hơi khí độc, với thành phần chủ yếu là bitum, có 80% cacbon và nhiều hợp chất chứa oxy, nitơ, lưu huỳnh, kim loại và các nguyên tố khác. Quá trình bay hơi từ dung môi nóng chảy, bốc hơi từ mặt đường nóng... tạo ra một số chất khí hữu cơ bay hơi có kích thước phân tử lớn (ví dụ benzen, styren... thuộc nhóm VOC), bụi kim loại, mùi khét, gây ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Quá trình này diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, sau khi rải nhựa xong, nhựa sẽ đông kết, đông đặc và quá trình bay hơi sẽ giảm mạnh. Do đó, tương tự như giai đoạn chuẩn bị rải thảm, tác động trong giai đoạn này có phạm vi nhỏ, thời gian ngắn, có thể giảm thiểu được thông qua cảnh báo đến đối tượng chịu ảnh hưởng.
b) Đánh giá, dự báo các tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải
(1) Tác động do tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện thi công:
· Tiếng ồn:
- Mọi hoạt động của con người, thiết bị trên công trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí gây ồn đến môi trường tiếp nhận. Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng.
Rung động là do hoạt động của các phương tiện máy móc thi công. Nguồn phát sinh độ rung chủ yếu là máy ủi, máy xúc, trộn bê tông, máy đầm và hoạt động của các phương tiện vận chuyển hạng nặng. 
=> Đánh giá tác động:
- Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe: Nếu tiếp xúc nhiều với tiếng ồn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác, gây ra bệnh lãng tai, điếc nghề nghiệp; gây ra chứng nhức đầu, rối loạn sinh lý,... Lúc này con người thường mệt mỏi, giảm trí nhớ. Tiếng ồn càng mạnh (từ 120dB trở lên) có thể gây chói tai, đau tai, thậm chí thủng màng nhĩ.
- Tiếng ồn ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả làm việc: Nếu làm việc trong môi trường tiếng ồn sẽ làm giảm một cách đáng kể khả năng tập trung của người lao động, độ chính xác của công việc sẽ giảm, sai sót trong công việc và sản xuất tăng cao, phát sinh hoặc tăng các tai nạn lao động.
- Độ rung tác động đến sức khỏe con người như: Gây đau mỏi các cơ, thay đổi hoạt động của tim, thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này. Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống xương khớp. 
Đầm và lu lèn nền đường là những hoạt động gây rung động phổ biến nhất trong giai đoạn xây dựng của dự án. Rung động cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của cấu trúc hiện tại. Các công trình hiện tại như nhà/công trình nằm trong phạm vi 5-10 m. Những công trình này có thể gặp rủi ro, các vết nứt có thể tạo ra do dao động trong quá trình đầm nén nền đường.
(2) Tác động đến hệ sinh thái:
Trong giai đoạn thi công xây dựng, các tác động đến hệ sinh thái được đánh giá như sau:
- Tác động đến hệ sinh thái dưới nước: 
Khi mưa xuống nước mưa sẽ cuốn theo tạp chất từ quá trình xây dựng, chất thải sinh hoạt, dầu mỡ làm ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái thuỷ sinh của kênh mương thoát nước nếu như không có biện pháp thu gom xử lý tốt, có thể có một số tác động như sau:
+ Độ đục của nước mặt tăng lên dẫn đến một số loài thực vật thuỷ sinh (rêu, tảo) sống ở tầng đáy có thể chết do thiếu ánh sáng.
+ Nhiễm độc dầu mỡ có thể làm chết một số loài thực vật, động vật.
+ Một số loài động vật thuỷ sinh sẽ phải di cư đến vùng khác do không chịu được các tác động làm thay đổi chất lượng nước.
Hệ sinh thái thủy sinh tiếp nhận nguồn nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án gồm hệ sinh thái khe, kênh mương nội đồng. Các tác động do nước thải trong giai đoạn này có thể làm suy giảm số lượng và thành phần các loài động thực vật thủy sinh. Tuy nhiên tác động này không lớn do nguồn phát sinh nước thải không nhiều, nguồn tiếp nhận nước thải là kênh mương tiêu thoát nước và phục vụ giao thông thủy, hệ sinh thái dưới nước không có loài đặc trưng, quý hiếm.
- Tác động đến hệ sinh thái trên cạn:
+ Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng đều làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống và phát triển của hệ động thực vật trong khu vực và vùng lân cận như: Bụi bám trên lá cây làm giảm quá trình quang hợp của cây xanh, làm nóng lá; các khí SO2, CO, H2S đều gây ra các bệnh cho lá cây và ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh (chủ yếu là lúa ở xung quanh khu vực dự án). 
+ Chất thải rắn sinh hoạt tạo ra nước rỉ rác, dầu mỡ thấm vào đất cũng gây tác động xấu đến các động vật sống trong đất.
Nhận xét: Hệ sinh thái xung quanh khu vực chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp, với thực vật chủ yếu là lúa và các loài cỏ, cây bụi và cây trồng vườn nhà của các hộ dân, hệ sinh thái thủy sinh là các kênh mương tiêu thoát và tưới tiêu thủy lợi với thành phần loài kém phong phú. Do đó, các tác động đến hệ sinh thái được đánh giá ở mức độ thấp.
(3) Tác động đến tiêu thoát nước, ngập úng trong khu vực:
Trong khu vực dự án có các dòng chảy sông, kênh mương tưới tiêu, kênh mương nội đồng và dòng chảy tràn bề mặt. Tại các vị trí cắt qua dòng chảy xây dựng cống, hệ thống mương và thi công hệ thống thoát nước. Các hoạt động thi công của dự án có thể gây ra các tác động ảnh hưởng tới tiêu thoát nước, ngập úng trong khu vực do cản trở dòng nước mưa chảy tràn thoát ra các khe nước, kênh mương nội đồng. Tác động này được đánh giá như sau:
- Trong thời gian đào đắp tạo nền đường, hoạt động thoát nước ngang đường tại các kênh mương, sông suối và thoát nước mưa chảy tràn trên bề mặt có nguy cơ bị gián đoạn. Khi có mưa, dòng nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ bị nền đường và các bãi vật liệu ngăn chặn, gây ngập úng cục bộ. Các vị trí có nguy cơ ngập úng cục bộ là toàn bộ các khu đất nông nghiệp trũng gần khu vực thi công nền đường. 
- Ảnh hưởng đến nguồn nước tưới khu vực dự án: 
Đoạn tuyến cắt qua một số tuyến kênh tưới nông nghiệp hiện trạng, để giảm thiểu tối đa các vị trí đặt cống trên tuyến, dự án có thiết kế cải mương đoạn bằng cống bê tông. Các mương được cải có cao độ và mặt cắt ngang bằng với mương hiện tại.
Quá trình thi công các tuyến kênh tưới tiêu nông nghiệp này có thể không đảm bảo khả năng tưới tiêu phục vụ sản xuất của các vùng đất sản xuất nông nghiệp nằm dọc hai bên tuyến đường. Hoạt động cải mương có thể làm gián đoạn nguồn nước tưới, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
- Vị trí tuyến cắt qua chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tập kế vật liệu đào đắp và thi công cống ngang thì vấn đề thoát nước mưa chảy tràn trên bề mặt có nguy cơ bị gián đoạn. 
(4) Tác động đến an toàn giao thông trong quá trình thi công
- Đánh giá ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân: Quá trình thi công tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận giao thông, đi lại của người dân. Đặc biệt tại vị trí thi công dự án trên tuyến đường bê tông hiện trạng sẽ cản trở, gây khó khăn đối với các hộ dân khu vực cuối tuyến do sử dụng tuyến đường hiện trạng này để đi lại, tiếp cận với các khu vực khác. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là không lớn do biện pháp thi công ½ mặt đường để đảm bảo giao thông cho người dân. 
- Khi triển khai xây dựng dự án, một số lượng các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thi công tập trung tại khu vực công trường làm tăng mật độ, lưu lượng xe ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên khu vực.
Khu vực dự án thi công có vị trí thuận lợi do đoạn đầu tuyến nằm gần đường Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn, dọc tuyến cắt qua các tuyến đường trục như đường Nguyễn Trung Thiên, đường Xuân Diệu.... Do đó, việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công hạn chế ảnh hưởng đến các công trình giao thông dân sinh. Tuy nhiên, tại điểm đầu tuyến có lưu lượng phương tiện khá lớn, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Nếu các rủi ro về tai nạn giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ cũng như an toàn tính mạng của công nhân lao động, người tham gia giao thông. Nhà thầu cần có giải pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến giao thông của người dân cũng như có biện pháp tạo các tuyến giao thông tạm khi thi công trực tiếp trên tuyến đường hiện hữu đảm bảo cho giao thông liên tục.
Rủi ro tai nạn giao thông gia tăng còn là do tăng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải của dự án làm tăng trung bình vài chục chuyến xe trên mỗi tuyến vận chuyển trên ngày. Bên cạnh đó, việc tập kết đường ống nhựa, ống thoát nước... có kích thước lớn, tốn nhiều diện tích tại vị trí thi công tạm thời cũng gây cản trở giao thông khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Ngoài ra, tai nạn giao thông xảy ra do các nguyên nhân: chở hàng quá trọng tải cho phép; điều khiển các phương tiện không đúng tuyến qui định; hệ thống đèn pha, đèn báo trên phương tiện bị hư hỏng khi lưu thông ban đêm; vận chuyển trong điều kiện thời tiết xấu; gặp phải các chướng ngại vật đột xuất. Tai nạn giao thông xảy ra trong khu vực thi công do việc đào, lấp đất làm cho mặt đường lầy lội, trơn trượt, hư hỏng kết hợp việc thi công vào mùa mưa sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Xác suất xảy ra tùy thuộc vào ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện, công nhân thi công. Khi xảy ra tai nạn sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng.
(5) Tác động đến sức khỏe con người:
Quá trình thi công sẽ tập trung một lượng công nhân, máy móc thi công làm phát sinh bụi, khí thải, nước thải, chất thải nếu không có biện pháp thu gom, xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công và người dân khu vực cụ thể như sau:
- Đáng chú ý nhất là bụi của quá trình thi công xây dựng, gồm bụi đất, đá, bụi xi măng... tác động xấu đến công nhân xây dựng, nếu không có biện pháp phòng tránh thì có thể gây ra các bệnh về mắt, bệnh về phổi...
- Ánh sáng hồ quang do việc hàn cắt kim loại sẽ tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng như ảnh hưởng mắt, da,.v.v...
- Nước thải của quá trình trộn vữa xi măng làm ăn tay, ăn chân gây ra lở loét đối với công nhân xây dựng.
- CTNH chứa các thành phần độc hại như dầu thải, mùi,... phát tán ra môi trường gây tổn hại đến sức khỏe nếu hít phải.
- Khí thải phát sinh từ các máy móc, trang thiết bị thi công trên công trường ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, có thể gây độc nếu tiếp xúc một thời gian dài.
- Chập điện gây cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động có thể gây thương tật hoặc tính mạng của công nhân lao động.
- Quá trình thi công và vận chuyển VLXD trên các tuyến đường giao thông sẽ làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và công nhân xây dựng trên các công trường. Ngoài ra việc tập trung đông công nhân làm tăng khả năng xảy ra các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, covid... ảnh hưởng đến công nhân thi công và người dân khu vực.
(6) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực:
+ Khi tiến hành xây dựng dự án, một lượng công nhân tập trung đông, đường xá giao thông đi lại thuận lợi, nhân dân đến tự do trao đổi hàng hóa dịch vụ... tạo điều kiện phát triển tốt hơn các dịch vụ buôn bán, giải trí tại khu vực. Các mặt hàng được trao đổi, buôn bán trong khu vực gần dự án chủ yếu là đồ điện tử, đồ gia dụng, thực phẩm hàng ngày, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và các nhu cầu thiết yếu khác như dịch vụ y tế, dược phẩm, thông tin liên lạc...
+ Khi dự án đi vào sử dụng sẽ liên kết và đồng bộ với các công trình, dự án khác. Đồng bộ cơ sở hạ tầng khu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. 
+ Tạo công ăn việc làm cho người lao động: Khi dự án được triển khai sẽ tạo công ăn, việc làm thường xuyên cho một bộ phận lao động. Một số lao động được sử dụng tại địa phương vào làm việc trong công trường, điều này sẽ tạo mối quan hệ tốt giữa lực lượng thi công và nhân dân trong vùng. Vừa tăng thêm thu nhập cho người lao động.
- Tác động tiêu cực:
+ Việc tập trung đông người, với điều kiện kém vệ sinh ở khu lán trại có thể sẽ phát sinh một số bệnh dịch, các loại bệnh xã hội... gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân và người dân khu vực lân cận. Tác động này được đánh giá là nhỏ, có thể giảm thiểu, khắc phục được.
+ Việc tăng dân số cơ học có khả năng kéo theo nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, tăng áp lực cho hệ thống y tế địa phương.
+ Có thể có một số đối tượng xấu tại địa phương trộm cắp thiết bị, vật liệu xây dựng gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
+ Ngay trong nội bộ lực lượng thi công cũng có thể có hiện tượng rượu chè, cờ bạc, trộm cắp,... gây mất trật tự xã hội.
+ Trong quá trình thi công có thể phát sinh bất đồng không đáng có giữa nhân dân địa phương với lực lượng thi công xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
+ Các ảnh hưởng về an ninh - xã hội: Việc gia tăng dân số do tập trung đông lượng công nhân thi công sẽ làm gia tăng nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội trên khu vực.
+ Tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xung quanh khu vực thi công: Khu vực thi công tuyến đường giao thông tiếp giáp với đất trồng lúa của các hộ dân. Việc thi công đắp nền đường, tập kết các nguyên vật liệu thi công có thể trôi trượt xuống ruộng lúa. Các phương tiện, máy móc thi công, và bụi phát sinh cũng tác động đến sức khỏe người dân trồng, chăm sóc và thu hoạch diện tích lúa xung quanh. Các tác động này có thể dẫn đến mâu thuẫn phát sinh giữa người dân và đơn vị thi công, chủ đầu tư, ảnh hưởng đến trật tự an ninh và tiến độ thực hiện dự án.
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[bookmark: _Toc112277951][bookmark: _Toc112282487][bookmark: _Toc115005321][bookmark: _Toc115005911][bookmark: _Toc112277643]Tác động do chiếm dụng đất để xây dựng công trình giao thông, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là tác động không thể đảo ngược. Biện pháp giảm thiểu tác động hiệu quả nhất là thực hiện tốt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xây dựng theo các quy định của Nhà nước từ trung ương đến địa phương có tính đến nguyện vọng của người bị ảnh hưởng.
* Biện pháp giảm thiểu tác động do thu hồi đất nông nghiệp của người dân:
Các hộ dân bị chiếm dụng vĩnh viễn đất nông nghiệp không chỉ đối mặt với tình trạng giảm, mất thu nhập mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi sản xuất hoặc tìm kiếm các nguồn thu nhập mới. Tuy nhiên, diện tích đất trồng lúa bị thu hồi hầu hết chỉ chiếm diện tích rất nhỏ so với tổng diện tích đất trồng lúa của các hộ dân, tỷ lệ thu hồi 5 - 15%. Do đó, tác động của việc thu hồi đất trồng lúa đối với các hộ dân không lớn.
Các biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể bao gồm:
- Đền bù: Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị chiếm dụng vĩnh viễn, cũng như cây cối (lúa) trên đất sẽ được đền bù theo giá vào thời điểm kiểm đếm chi tiết.
- Hỗ trợ ổn định cuộc sống: Đối với những hộ dân mất đất từ 30 - 70% diện tích đất sản xuất sẽ được hỗ trợ trong 6 tháng.
Mức đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được thực hiện tuân thủ theo các quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như: Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện: UBND thị trấn Nghèn tổ chức chi trả tiền bồi thường trực tiếp cho các hộ, gia đình bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, nhằm giải quyết những tác động tiêu cực của quá trình thu hồi đất, hướng tới cải thiện sinh kế cho người dân, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp như sau:
- Đối với khoản tiền đền bù cho người dân, Chính quyền địa phương sẽ có phương án định hướng sử dụng tiền để giúp người dân chuyển đổi sinh kế hợp lý, và đồng thời tránh tình trạng treo tiền đền bù của người dân.
- Đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi, Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp tục sản xuất, nên khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng để đem lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất nông nghiệp.
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Các biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình GPMB như sau:
- Sinh khối thực vật phát sinh do chặt phát các cành cây nhỏ sẽ được người dân thu gom và tận dụng làm chất đốt.
- Biện pháp giảm thiểu tác động do di dời đường dây điện: 
Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và hoạt động của dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện di dời các tuyến đường dây đi qua khu đất dự án ra ngoài phạm vi dự án. Sau khi dự án được phê duyệt và triển khai bước thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công, Chủ đầu tư sẽ thực hiện thỏa thuận đấu nối với ngành điện về vị trí cột điện/trạm điện, hành lang lưới điện với các cơ quan, đơn vị liên quan (do tuyến đường dây trung áp bố trí đi theo hành lang an toàn đường giao thông tại khu vực thực hiện dự án).   
Trước khi tiến hành thi công sẽ đăng ký cắt điện, thông báo cho nhân dân và các đơn vị tổ chức được biết. Tổ chức di dời theo hình thức cuốn chiếu, nhằm hạn chế thời gian cắt điện. Với khối lượng cột điện và đường dây cần di dời, dự kiến thời gian cắt điện khoảng 2 - 3 ngày. Như vậy, việc di dời đường dây điện sẽ không tác động lớn đến sinh hoạt của nhân dân. 
- Thực hiện đúng quy định về phạm vi GPMB, đối với các đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư, phạm vi GPMT được tính tại chân taluy nên đường hoặc mép ngoài công trình (cống, rãnh…). Quá trình phá dỡ các công trình cần thực hiện kết hợp bằng máy móc thi công và thủ công, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Nếu xảy ra sự cố, Chủ đầu tư sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. 
- Phương án rà phá bom mìn: Việc rà phá bom mìn sẽ được Chủ đầu tư thực hiện trước khi thi công đào bóc lớp đất mặt bằng cách thuê đơn vị có chức năng và năng lực thực hiện. Hiện tại chủ đầu tư đã lập dự toán kinh phí và phương án rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích của dự án.
- Các mâu thuẫn xã hội trong quá trình giải phóng mặt bằng: Mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư có thể phát sinh chủ yếu liên quan đến việc bồi thường diện tích đất thu hồi. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của người dân, công khai phương án bồi thường, chi phí bồi thường tại UBND thị trấn Nghèn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GPMB đến nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, tự giác trong tổ chức thực hiện.
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(1) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển NVL:
- Khi thời tiết khô hanh sẽ phun nước để giữ độ ẩm cho đoạn đường vận chuyển nội công trường và đoạn đường đi qua khu đông dân cư... 
- Dự kiến sẽ phun nước một ngày 2 lần, vào khoảng 10 giờ sáng và 15 giờ chiều hàng ngày để hạn chế bụi. Phương tiện phun: Dùng xe tẹc 5 m3, phun theo ống đục lỗ nằm ngang phía dưới tẹc. 
- Các xe vận tải chuyên chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công đều phải được đăng kiểm đạt quy định, khi lưu thông trên đường vận chuyển được che bạt kín thùng xe, hạn chế đến mức tối đa bụi phát sinh ảnh hưởng đến người người tham gia giao thông và các điểm dân cư nằm trong quy hoạch và gần khu vực dự án.
- Để hạn chế bụi từ hoạt động vận chuyển VLXD trên tuyến đường vận chuyển, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công bố trí các điểm rửa xe trên tuyến trước khi ra khỏi công trường  để rửa bùn đất bám trên bánh xe làm rơi vãi và phát tán bụi vào không khí. Nước thải được tuần hoàn và tái sử dụng.
- Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu bố trí thêm nhân công quét dọn nếu để vật liệu xây dựng rơi vãi trên khu vực công trường thi công.
(2) Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải:
Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phương tiện vận chuyển rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của khí thải, bao gồm:
- Tránh dùng các phương tiện quá cũ. Phương tiện thi công cơ giới đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường.
- Các xe chuyên chở vật liệu xây dựng không chở quá trọng tải quy định.
[bookmark: _Toc112277647][bookmark: _Toc112277955][bookmark: _Toc112282491][bookmark: _Toc115005325][bookmark: _Toc115005915][bookmark: _Toc152224726][bookmark: _Toc152225336]b) Giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh không liên quan đến chất thải:
- Sử dụng phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 10 tấn để tránh làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình giao thông, phương tiện vận chuyển phải có bạt che kín thùng.
- Chủ dự án và nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí thời gian, phân luồng, phân tuyến hợp lí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, tránh tập trung vận chuyển trong một thời gian ngắn vừa làm xuống cấp tuyến đường vừa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và hoạt động giao thông trong khu vực.
- Tuân thủ tốc độ quy định đối với từng loại phương tiện trên tuyến đường.
- Quét dọn, thu gom nguyên vật liệu rơi vãi với tần suất 01 lần/ngày.
- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người và phương tiện qua lại cao như các đoạn đường đi qua khu vực trường học, chợ, trung tâm xã, thị trấn…
- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, khu vực nguy hiểm.
- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công nhà thầu cần tuân thủ tải trọng cho phép để tránh gây hư hỏng tuyến đường, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trên khu vực và gây mất an toàn giao thông. 
- Chủ dự án cam kết yêu cầu đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận chuyển đúng tải trọng theo quy định đối với các tuyến đường vận chuyển đồng thời có phương án hoàn trả, phục hồi tuyến đường khi vận chuyển gây hư hỏng.
[bookmark: _Toc112277956][bookmark: _Toc112282492][bookmark: _Toc115005326][bookmark: _Toc152225337][bookmark: _Toc115005916][bookmark: _Toc152224727]3.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu các tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án
[bookmark: _Toc112277957][bookmark: _Toc112277649][bookmark: _Toc112282493][bookmark: _Toc115005327][bookmark: _Toc152224728][bookmark: _Toc152225338][bookmark: _Toc115005917]a) Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh chất thải:
(1) Giảm thiểu tác động do nước thải:
· Xử lý nước thải xây dựng:
- Nước thải do quá trình trộn vữa, bảo dưỡng bê tông có khối lượng rất ít, tác động nhỏ và nguồn thải không tập trung nên khó có thể đưa ra công nghệ xử lý cụ thể cho loại nước thải này. Do đó quá trình bảo dưỡng bê tông sẽ khống chế để loại nước này không chảy thành dòng ra môi trường xung quanh.
- Nước thải của quá trình thi công xây dựng bao gồm nước vệ sinh thiết bị, dụng cụ và nước thải xịt rửa xe. Tổng lượng khoảng 3m3/ngày sẽ được thu gom vào bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học, sau đó được dẫn vào hố thu nước thải và tái sử dụng rửa xe hoặc làm ẩm khu vực khi công, không thải ra môi trường. 
Kích thước các bể xử lý nước thải thi công như sau:
+ Bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học có kích thước: BxLxH=1,5mx1mx1m;
+ Hố thu có kích thước: BxLxH=1,5mx1mx1m.
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Làm ẩm công trường, rửa xe
) (
Tuần hoàn sử dụng lại
Bơm
Điểm rửa xe, thiết bị thi công
Hố lắng
Hố thu
)Sơ đồ quy trình xử lý nước thải xây dựng
· Xử lý nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải vệ sinh tay chân, tắm giặt và từ quá trình đào thải của con người, phương pháp xử lý như sau:
- Đối với nước thải từ quá trình đào thải của con người: Bố trí 01 nhà vệ sinh di động bằng composite tại mỗi khu lán trại, mỗi nhà vệ sinh có 01 bể chứa nước thải (bể tự hoại) dung tích khoảng 1,5m3 để thu gom nước thải từ quá trình đào thải của con người. Bùn cặn từ nhà vệ sinh hợp đồng với đơn vị chức năng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo quy định.
- Đối với nước thải từ hoạt động tắm, rửa: Bố trí 01 công trình lắng lọc nước thải sinh hoạt gồm 01 hố lắng cơ học có kích thước 1,0 x 1,5 x 1,0m và 01 bể lọc cát sỏi kích thước 1,0 x 1,5 x 1,0m để xử lý nước thải tắm rửa.
 (
Bể lắng,lọc
Nước thải sinh hoạt
NT đen của con người
Nước tắm rửa, vệ sinh khác
Nhà vệ sinh di động
Nguồn tiếp nhận
QCVN 14:2008/BTNMT
Hợp đồng với đơn vị chức năng hút, 
vận chuyển
 đi xử lý
)Hệ thống này được bố trí gần các khu lán trại. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sẽ đạt giá trị giới hạn theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B với hệ số k = 1,2 trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án trong giai đoạn này là hói Cầu Lày. 
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·  Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn:
- Căn cứ vào cao độ địa hình khu vực dự án để bố trí hướng thoát nước mưa tại khu vực thi công công trình chính sao cho việc thu gom và xử lý là tối ưu nhất. Khơi thông hệ thống mương thoát nước mưa xung quanh khu vực thi công thường xuyên, dọc tuyến thoát nước mưa bố trí song chắn rác.
- Mặt bằng công trường được thu dọn thường xuyên và tận dụng tối đa các loại rác thải xây dựng (đá, gạch, vôi vữa, vật liệu xây dựng,...) và có các biện pháp hạn chế dầu mỡ rơi vãi nhằm tránh tình trạng các chất bẩn này cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ảnh hưởng đến môi trường nước mặt xung quanh. 
- Chỉ tiến hành sửa chữa máy móc thi công và phương tiện bị lỗi nhỏ, đối với hỏng hóc lớn hoặc bảo dưỡng định kỳ được đưa ra gara chuyên dụng hạn chế phát sinh dầu mỡ thải rơi vãi ra môi trường đất, tránh tình trạng các chất bẩn này cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ảnh hưởng đến môi trường nước mặt trên diện rộng.
- Không bố trí các bãi chứa vật liệu xây dựng tạm thời trong khu vực thi công. Thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu vận chuyển nguyên vật liệu thi công đến đó. Lượng đất, đá đào được vận chuyển đổ thải tới bãi thải ngay sau khi bốc xúc.
- Đối với khu vực bãi thải cũng được khơi thông mương thoát nước tương tự như trên để hạn chế nước mưa chảy tràn.
[bookmark: _Toc109811886][bookmark: _Toc109810464](2) Giảm thiểu tác động do chất thải rắn:
· Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng:
- Biện pháp xử lý đất đào bóc:
Hiện trạng đất tại khu vực dự án phần lớn là đất đào bóc từ nền đường, mặt đường hiện trạng, một phần là đất canh tác lúa hai vụ nên có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp để trồng cây xanh, do đó Chủ đầu tư sẽ bố trí tái sử dụng lượng đất đào bóc tại dự án theo đúng quy định của Luật Trồng trọt và Nghị định 94/2019/NĐ-CP về giống cây trồng và canh tác, cụ thể như sau:
+ Lượng đất đào nền đường một phần được tận dụng san gạt tại dự án, một phần được vận chuyển về bãi đổ lưu trữ riêng sử dụng đúng mục đích theo bố trí của địa phương.
+ Đất bóc tầng mặt đất trồng lúa được vận chuyển về lưu trữ với mục đích trồng cây xanh theo quy định của Luật Trồng trọt và Nghị định 94/2019/NĐ-CP về giống cây trồng và canh tác tại bãi chứa theo bố trí của địa phương.
[bookmark: _Hlk131601986]Quá trình đổ đất đào bóc sẽ được sự giám sát của UBND thị trấn Nghèn đảm bảo đúng vị trí, loại đất, diện tích, chiều cao đổ và nguồn gốc đất. Việc vận chuyển đất thừa sẽ được chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công lựa chọn các xe đạt tiêu chuẩn chuyên chở, không được chở quá trọng tải cho phép, quá trình chở về bãi chứa sẽ được che bạt kín tránh việc đất đá rơi vãi trên đường vận chuyển.
 - Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép hư hỏng... sẽ được thu gom về khu tập kết và định kỳ bán phế liệu.
[bookmark: _Toc520729218][bookmark: _Toc520729730]- Bê tông hỏng, gạch vỡ trong quá trình thi công được tập trung ở một điểm, sau đó tận dụng lại để san lấp mặt bằng tại khu vực dự án.
- Bùn cặn lắng chủ yếu là đất cát tại các hố lắng xử lý nước thải thi công, nước thải xịt rửa xe định kỳ được nạo vét và tận dụng cho san lấp tại các khu vực dự án. Bùn từ bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân, Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng bơm hút và vận chuyển đi xử lý. 
· Chất thải rắn sinh hoạt:
Chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn thi công xây dựng. Tại khu vực lán trại (01 lán trại tại khu vực điểm giữa tuyến và khu vực lán trại cuối tuyến) được bố trí điểm thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt như sau:
Tại mỗi khu lán trại bố trí 03 thùng rác chuyên dụng, dung tích khoảng 50 lít/thùng, có nắp đậy để phân loại, lưu chứa tạm thời chất thải rắn sinh hoạt theo ba loại riêng biệt như sau:
+ Rác hữu cơ dễ phân hủy (vỏ hoa quả, rau, thức ăn thừa...) thu gom hằng ngày vào thùng đựng kín, hợp đồng với đơn vị có chức năng dự kiến khoảng 2 ngày/lần vận chuyển đi xử lý.
+ Đối với rác có nguồn gốc kim loại hoặc nhựa như các lon đựng nước giải khát, giấy được thu gom vào thùng đựng, rồi định kỳ bán phế liệu.
+ Đối với các loại rác không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì thu gom vào thùng đựng hợp vệ sinh và định kỳ hợp đồng với Hợp tác xã môi trường tại địa phương hoặc đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.
[bookmark: _Toc109810465][bookmark: _Toc109811887](3) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:
Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh tập trung (ở khu vực sửa chữa xe máy, thiết bị; khu vực lắp rắp thiết bị cơ khí) nên công tác thu gom tương đối đơn giản. Như đã đánh giá ở phần trước, chất thải nguy hại  giai đoạn này chủ yếu là giẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, hộp sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ.  Vì vậy, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp để xử lý như sau:
- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường. Các loại chất thải nguy hại được thu gom và lưu trữ vào 04 thùng chuyên dụng có dung tích 60 lít/thùng tại 02 khu vực chứa chất thải nguy hại (bố trí trong khu vực lán trại tập kết vật liệu thi công), bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có gắn biển hiệu cảnh báo, dán nhãn và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  
- Đối với hoạt động sửa chữa, duy tu và bảo dưỡng lớn, bảo dưỡng định kỳ cho các phương tiện, máy móc và thiết bị thi công sẽ được Chủ dự án phối hợp cùng đơn vị thi công đưa đến các cơ sở sửa chữa trên địa bàn thị trấn Nghèn có đủ năng lực để sửa chữa. Do đó, lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động này sẽ không phát sinh trên khu vực thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc109810466][bookmark: _Toc109811888](4) Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải thi công
· Giảm thiểu ô nhiễm từ bụi:
- Bố trí điểm xịt rửa xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường thi công:
Để hạn chế bụi phát tán trên đường giao thông sẽ bố trí điểm rửa xe trước khi ra khỏi công trường thi công. Vị trí bố trí điểm xịt rửa bánh xe tại điểm đầu tuyến và trước khi phương tiện lưu thông ra các tuyến đường hiện trạng. Nước rửa xe được lấy ở kênh mương gần khu vực bố trí điểm rửa.
- Hoạt động xây dựng trên công trường:
+ Khi thời tiết khô hanh tiến hành phun nước để giữ độ ẩm cho khu vực thi công; các bãi chữa vật liệu đá, cát... Dự kiến sẽ phun nước một ngày 2 lần, vào khoảng 10 giờ sáng và 17 giờ chiều hàng ngày để hạn chế bụi. Thiết bị phun: Sử dụng xe tưới nước có dung tích thùng 5m3 để phun ẩm.
+ Tại các khu vực chứa vật liệu xây dựng, đặc biệt là nơi để xi măng được bố trí tại trong khu vực lán trại, cao ráo, kín để hạn chế bụi phát tán vào không khí khi có gió.
+ Thi công dứt điểm từng đoạn, từng hạng mục, thực hiện tốt việc quản lý công tác xây dựng và giám sát công trường.
- Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển bê tông, gạch vỡ do tháo dỡ các công trình bị ảnh hưởng, đất thừa về bãi đổ thải: Đất đổ thải được vận chuyển bằng xe đạt tiêu chuẩn chuyên chở, quá trình chở về bãi chứa sẽ được che bạt kín tránh việc đất đá rơi vãi trên đường vận chuyển.
- Xử lý bụi cát bay: Khu vực chứa cát, đá xây dựng, xi măng sử dụng bạt phủ kín và sau khi lấy xong vật liệu sẽ được tấp bạt lại để chống phát tán bụi do cát bay.
+ Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa, các máy móc thi công hiện đại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao nhằm hạn chế phát sinh bụi.
+ Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu bố trí thêm nhân công quét dọn nếu để vật liệu xây dựng rơi vãi trên khu vực công trường thi công với tần suất 01 lần/ngày..
+ Sử dụng máy trộn bê tông để hạn chế bụi và nước thải phát sinh.
- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến hạn chế phát sinh bụi, đặc biệt là trong quá trình làm sạch mặt đường. Hiện có nhiều giải pháp làm sạch mặt đường như hút bụi, quét mặt đường bằng máy không ảnh hưởng đến môi trường. Trong giai đoạn thiết kế thi công, Chủ đầu tư sẽ xem xét, áp dụng biện pháp làm sạch mặt đường phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đối với các đoạn tuyến thi công qua khu vực dân cư, Chủ đầu tư sẽ chủ động thông báo đến người dân việc thi công xử lý bụi mặt đường, tưới nhựa bám dính, bê tông nhựa để người dân chủ động các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt. 
· Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải:
Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phương tiện vận chuyển, thi công rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung. Tuy nhiên, Chủ dự án đã và đang yêu cầu các đơn vị cung cấp VLXD, nhà thầu thi công áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát thải ra môi trường, bao gồm:
- Tránh dùng các phương tiện quá cũ. Phương tiện thi công cơ giới đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường.
- Yêu cầu lái xe vận hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, máy móc trước khi vận hành nhằm nâng cao tuổi thọ cũng như tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu.
- Trang bị các loại bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình thi công đặc biệt là khi thi công lớp bê tông nhựa mặt đường như: Kính bảo bộ, khẩu trang chống độc; quần áo bảo hộ; mũ bảo hộ; giầy dép bảo hộ… nhằm giảm thiểu tác động do mùi và khí thải phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.
- Giảm thiểu mùi hôi: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực nấu nướng tại lán trại, nhà vệ sinh di động; các thùng chứa chất thải có nắp đậy kín, định kỳ vận chuyển đi xử lý.
[bookmark: _Toc115005919][bookmark: _Toc152224731][bookmark: _Toc115005329][bookmark: _Toc112277961][bookmark: _Toc152225341][bookmark: _Toc109810467][bookmark: _Toc109811889][bookmark: _Toc112277651][bookmark: _Toc112282497]b) Giảm thiểu tác động về các nguồn không liên quan đến chất thải:
[bookmark: _Toc109811890][bookmark: _Toc109810468](1) Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung:
Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung như sau:
· Giải pháp hạn chế tác động của tiếng ồn:
- Bố trí mặt bằng và lắp đặt thiết bị hợp lý, sắp xếp thi công các công đoạn gây ra chấn động lớn vào thời gian thích hợp, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn có phát ra tiếng động lớn. 
- Đặc biệt những đoạn đi qua khu dân cư cần hạn chế bóp còi, giới hạn tốc độ của các phương tiện cá nhân, xe tải chở vật liệu xây dựng, không thực hiện chuyên chở và bốc xếp vật liệu vào giờ cao điểm.
- Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dưỡng định kỳ nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn.
- Không sử dụng các phương tiện quá khổ, quá tải và chở quá trọng tải nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận. Trừ một số trường hợp vận chuyển các vật liệu có trọng lượng nặng như cọc bê tông sẽ được vận chuyển theo quy trình đã được định sẵn.
- Có chế độ điều tiết các phương tiện máy móc thi công phù hợp, tránh thi công cùng một lúc các phương tiện gây nên tiếng ồn và độ rung lớn; không bố trí các phương tiện thi công vào giờ ăn và giờ nghỉ của công nhân. Ngoài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành trong khoảng thời gian 12h – 14h và 21h – 6h hàng ngày.
- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn.
· Giải pháp hạn chế tác động của độ rung:
- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắcphục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,...
- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,...
- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng của các trang thiết bị thi công (tần suất 2 tháng/lần).
- Quá trình thi công tuyến đường qua các khu vực dân cư, nếu phát hiện hoặc nhân được thông tin đối với sự cố làm nứt, sụt lún… nhà dân, Chủ đầu tư sẽ dừng thi công, phối hợp với chính quyền địa phương tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố và bồi thường thiệt hại theo quy định. 
- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo đảm các điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án.
[bookmark: _Toc109811891][bookmark: _Toc109810469](2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái:
Theo như đánh giá, trong giai đoạn này sẽ làm mất đi thảm thực vật trên cạn chủ yếu là . Thảm thực vật bị mất đi là hệ sinh thái phổ biến, tác động này được đánh giá ở mức độ nhỏ. Do vậy trong giai đoạn này các biện pháp đặc biệt để giảm thiểu tác động là không đề ra. Các biện pháp giảm thiểu tác động của các loại chất thải phát sinh đã nêu ở các phần trên cũng là các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái trong khu vực. 
- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn, nước thải, không khí như đã nêu ở các phần trên sẽ tránh được những tác động đến hệ sinh thái, vì các thành phần môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
- Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là khe thoát nước nội đồng, giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái thủy sinh.
- Không được xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, hệ số K=1,2) ra môi trường.
- Ban hành nội quy bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học; nghiêm cấm xả rác thải xuống kênh, mương thủy lợi, ruộng lúa...
[bookmark: _Toc109810470][bookmark: _Toc109811892](3) Biện pháp giảm thiểu tác động đến sông, kênh mương tiêu thoát nước và các công trình hiện trạng trên tuyến:
Nhằm đảm bảo khả năng thoát nước dọc tuyến và hạn chế khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy khe, suối, kênh mương thủy lợi, Dư án sẽ thực hiện các biện pháp như sau:
- Khảo sát, điều tra thủy văn dọc tuyến, đánh giá hiện trạng thủy văn từ đó đưa ra các biện pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo khả năng cấp, thoát nước dọc tuyến. Trên cơ sở các vị trí kênh mương thoát nước hiện trạng, với mục tiêu bố trí các công trình thoát nước cần đảm bảo đáp ứng thông thoát nước trong giai đoạn hiện trạng, trên toàn tuyến bố trí 04 cống thoát nước ngang đường gồm: 02 cống BxH=1,0x1,0m; 01 cống BxH=2,5x1,75m và 01 cống BxH=2,0x2,0m.
Ngoài ra, đoạn tuyến cắt qua các tuyến kênh mương tưới tiêu thủy lợi hiện trạng của địa phương. Để giảm thiểu tối đa các vị trí đặt cống trên tuyến, đưa ra các vị trí đặt cống và cải mương hợp lý để sau khi xây dựng tuyến đường vẫn phục vụ tưới tiêu bình thường. Các mương được cải có cao độ và mặt cắt ngang bằng với mương hiện tại.  
- Quy trình và biện pháp thi công khi thi công hệ thống thoát nước ngang được tuân thủ nghiêm ngặt.
- Thi công cống ngang tại các vị trí theo thiết kế trước khi tiến hành đắp nền đường. Đắp nền chỉ thực hiện sau khi kiểm tra thấy rằng các cống ngang đã hoạt động tốt.
- Phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục hiện tượng ngập úng trong trường hợp hoạt động của Dự án làm úng, ngập khu vực lân cận.
- Tiến hành nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước mưa để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực dự án.
- Tập kết nguyên vật liệu xây dựng và chất thải phải cách xa ít nhất 10 m so với các mương thoát nước hoặc nguồn nước hiện có để giảm thiểu vật liệu xâm nhập vào các cống/rãnh có thể dẫn đến bồi lắng, tắc nghẽn và gây ngập úng cục bộ.
[bookmark: _Toc109811894][bookmark: _Toc109810472](4) Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công
- Thực hiện thi công trên ½ mặt đường nhằm đảm bảo việc lưu thông của người dân. Chủ động thông báo thời thời gian thi công cho nhân dân, đào đắp trong thời gian ngắn để người dân vẫn có thể tiếp cận với tuyến đường tại những vị trí đi qua khu vực nhà ở. 
- Chủ dự án và nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí thời gian, phân luồng, phân tuyến hợp lí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ thi công, tránh tập trung vận chuyển trên một tuyến cố định vừa làm xuống cấp tuyến đường vừa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và hoạt động giao thông trong khu vực.
- Điều tiết, phân làn giao thông phù hợp với đặc điểm vị trí thi công; bố trí công nhân hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và tại các nút giao được thông suốt, không gây tắc nghẽn.
- Thực hiện các giải pháp đảm bảo giao thông bình thường cho các tuyến đường giao cắt. 
+ Thiết lập và duy trì các biển chỉ dẫn và cảnh báo giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông trong quá trình xây dựng.
+ Lắp đặt đèn chiếu sáng vào ban đêm sẽ phải được thực hiện tại các vị trí thi công với nút giao đầu và cuối tuyến;
+ Chỉ sử dụng xe có đăng kiểm hợp lệ. Xe tải phải được che chắn để ngăn chặn các vật liệu rơi dọc theo các tuyến đường phát sinh bụi và tăng nguy cơ tai nạn giao thông.
+ Che chắn kín, không chất vật liệu cao quá 10cm so với thành xe trước khi vận chuyển. Thu gom đất, vật liệu rơi vãi hàng ngày tại khu vực thi công để tránh sự cố trơn trượt cho xe;
+ Tránh dừng đỗ xe trên đường lâu hơn mức cần thiết. Tránh để phương tiện máy móc thi công, nguyên vật liệu lấn chiếm lòng đường. 
+ Phun/tưới nước cho các tuyến đường để tránh bụi, hạn chế tốc độ của xe tải đi lại, không được còi và không xả thải chất thải và nước thải vào các khu dân cư hiện trạng.
+ Điều tiết, phân làn giao thông phù hợp với đặc điểm vị trí thi công; Bố trí công nhân hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và giao thông trên tuyến đươc thông suốt, không gây tắc nghẽn.
- Thông báo cho chính quyền địa phương, các hộ dân, các đơn vị bị ảnh hưởng về kế hoạch vận chuyển vật tư, chất thải.
- Tuân thủ tốc độ quy định đối với từng loại phương tiện và đối với từng tuyến đường.
- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người và phương tiện qua lại cao như các đoạn đường đi qua khu vực trường học, chợ, trung tâm xã, huyện…
- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, khu vực nguy hiểm.
- Không tập kết nguyên vật liệu tại các khu vực có mật độ giao thông cao.
- Khi thi công trên đường giao thông, người phụ trách phải bố trí rào ngăn, đèn chiếu sáng, cử người hướng dẫn xe lưu thông trên đoạn đường thi công theo quy định của nhà nước; triển khai đào từng đoạn ngắn, ngay trong ngày đào đến đâu phải lắp đặt cống bể đến đó; chuyển toàn bộ đất đá dư thừa về địa điểm tập trung, không để đất đá vương vãi trên đường đặc biệt là các tuyến vận chuyển chính.
- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công nhà thầu cần tuân thủ tải trọng cho phép để tránh gây hư hỏng tuyến đường, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trên khu vực và gây mất an toàn giao thông. 
- Chủ dự án cam kết yêu cầu đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận chuyển đúng tải trọng theo quy định đối với các tuyến đường vận chuyển đồng thời có phương án hoàn trả, phục hồi tuyến đường khi vận chuyển gây hư hỏng.
[bookmark: _Toc109810473][bookmark: _Toc109811895](5) Biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe con người:
Các biện pháp giảm thiểu tác động đến người lao động sẽ được Chủ dự án thực hiện như sau:
- Yêu cầu các nhà thầu thi công:
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng vị trí công việc như dụng cụ chống bụi, chống ồn...
+ Hướng dẫn cho công nhân các quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn vận hành các thiết bị thi công, máy móc.
+ Thường xuyên kiểm tra an toàn đối với các thiết bị dùng điện, các thùng đựng nhiên liệu,...
+ Thiết bị, dụng cụ máy móc đóng cọc phải được chọn đúng theo thi công thiết kế: Phải phù hợp về kích thước, trọng lượng, độ bền và địa lý địa chất tại nơi xây dựng….;
- Trang bị đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế, tổ chức tập huấn sơ cứu tại chỗ để có thể sơ cứu kịp thời cho các trường hợp xẩy ra tai nạn lao động.
- Công tác hậu cần phải có đội ngũ riêng để đảm bảo về chế độ ăn ở cho công nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo nước sạch cho công nhân sinh hoạt.
- Yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng duy trì việc khám sức khoẻ định kỳ theo quy định cho toàn thể công nhân xây dựng. Duy trì việc khám sức khoẻ định kỳ theo quy định cho toàn thể cán bộ, công nhân để phân loại sức khoẻ và có hướng xử lý kịp thời đối với số cán bộ, công nhân bị bệnh hoặc có sức khoẻ yếu. Ký cam kết thỏa thuận với cơ sở y tế tại địa phương để ứng cứu khi có sự cố tai nạn xẩy ra, trong đó có ghi rõ cách thức thực hiện như điều xe cứu thương, lập đường dây liên lạc.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe công nhân thi công như: đảm bảo các khu vực nghỉ ngơi của công nhân, giữ vệ sinh sạch sẽ tại khu vực lán trại…
- Thực hiện chế độ khen thưởng và xử phạt đối với việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn lao động trên công trường.
- Đối với sức khỏe cộng đồng xung quanh:
+ Thông báo cho người dân về các hoạt động thi công xây dựng và các tác động tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến họ như bụi, tiếng ồn, an toàn giao thông, chất thải trước khi bắt đầu thực hiện xây dựng.
+ Đặt các biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng, hàng rào được sơn phản quang tại khu vực xây dựng. 
+ Thực hiện các biện pháp chống bụi, chống ồn như: Tiến hành phun nước giảm thiểu bụi vào những ngày khô, bố trí thi công các công đoạn gây ra chấn động lớn vào thời gian hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn có phát ra tiếng động lớn.
+ Chất thải từ quá trình thi công phải được tập kết đúng vị trí, thu gom và xử lí phù hợp.
+ Quản lí công nhân để tránh xung đột với người dân địa phương.
[bookmark: _Toc109810474][bookmark: _Toc109811896](6) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội:
- Chủ dự án sẽ có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng, bảo đảm an ninh trật tự và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, hút chích…
- Tạo điều kiện ưu tiên cho người dân khu vực thuộc vùng dự án được tham gia tuyển dụng vào làm việc trong công trường. 
- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng  với nhân dân trong vùng gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ dự án.
- Đối với vật liệu xây dựng cần được che chắn cẩn thận, đồng thời cử công nhân trông coi vật liệu 24/24, tránh trường hợp mất cắp, xẩy ra mâu thuẫn và chậm tiến độ thi công.
- Phổ biến các quy định của luật pháp (Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học...) và các phong tục tập quán của dân cư địa phương đến từng công nhân xây dựng.
- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công để quản lý công nhân nhằm tránh gây mất trật tự. Đưa hình thức khen thưởng và kỷ luật vào áp dụng cho việc đảm bảo an ninh trật tự.
- Biện pháp giảm thiểu tác động đến sản xuất nông nghiệp của người dân xung quanh khu vực dự án, hạn chế xung đột giữa người dân và công nhân thi công, chủ đầu tư: Yêu cầu đơn vị chỉ được phép tập kết nguyên vật liệu trong khu vực thi công, việc thi công nên chia làm nhiều phân đoạn nhỏ để thi công cuốn chiếu xong đến đâu gọn đến đó, có kế hoạch thi công cụ thể nhằm tập kết nguyên vật liệu đảm bảo theo tiến độ thi công, không tập kết cùng lúc quá nhiều nguyên vật liệu nhằm hạn chế khả năng trôi trượt nguyên vật liệu ra các khu vực đất trồng lúa xung quanh, gây bồi lấp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Chủ đầu tư cam kết thực hiện bồi thường, hoàn trả lại diện tích đất nếu xảy ra tình trạng bồi lấp đất nông nghiệp của người dân.
[bookmark: _Toc115005923][bookmark: _Toc109806589][bookmark: _Toc152224734][bookmark: _Toc112282499][bookmark: _Toc152225344][bookmark: _Toc112277963][bookmark: _Toc109810480]3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
[bookmark: _Toc115005924][bookmark: _Toc152224735][bookmark: _Toc112282500][bookmark: _Toc109806590][bookmark: _Toc109810481][bookmark: _Toc112277964][bookmark: _Toc152225345]3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Việc đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1) có ý nghĩa quan trọng, Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, giao thương hàng hóa, từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch; góp phần thực hiện tiêu chí về giao thông để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐH của Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 36 trước năm 2025.
[bookmark: _Toc311028893][bookmark: _Toc319326446][bookmark: _Toc367458719][bookmark: _Toc383092912][bookmark: _Toc437508005][bookmark: _Toc440026697][bookmark: _Toc205310225][bookmark: _Toc320106914][bookmark: _Toc365209392][bookmark: _Toc440027671][bookmark: _Toc440027010][bookmark: _Toc442031356][bookmark: _Toc311030384][bookmark: _Toc318981924][bookmark: _Toc206314384][bookmark: _Toc442032511][bookmark: _Toc445548877]Trong giai đoạn này có các hoạt động phát sinh tác động như sau:
[bookmark: _Toc109810482][bookmark: _Toc112277966][bookmark: _Toc83645395][bookmark: _Toc83645889][bookmark: _Toc112282502][bookmark: _Toc115005334][bookmark: _Toc115005926][bookmark: _Toc152224736][bookmark: _Toc152225346]3.2.1.1. Tác động từ nguồn phát sinh chất thải
[bookmark: _Toc12027244][bookmark: _Toc12374525][bookmark: _Toc12028636][bookmark: _Toc109810483][bookmark: _Toc83645890][bookmark: _Toc112277967][bookmark: _Toc112282503][bookmark: _Toc115005927][bookmark: _Toc115005335][bookmark: _Toc152225347][bookmark: _Toc109811903][bookmark: _Toc12375432][bookmark: _Toc152224737][bookmark: _Toc83645396][bookmark: _Toc112277656]a) Tác động bụi và khí thải:
Các hoạt động làm phát sinh bụi và khí thải, có khả năng tác động đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, bao gồm:
- Hoạt động của động cơ xe (bụi, các khí thải CO, NOx, SO2, HC);
- Vận hành dòng xe (bụi cuốn từ mặt đường).
[bookmark: _Toc286911247][bookmark: _Toc496859757][bookmark: _Toc499107813][bookmark: _Toc497221250][bookmark: _Toc288056863]Tải lượng bụi phát sinh do các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến không lớn. Bụi phát tán vào không khí được hạn chế đáng kể do khi dự án hoàn thành, mặt đường được thảm nhựa nên lượng bụi cuốn theo các phương tiện tham gia giao thông nhỏ.
[bookmark: _Toc109375114][bookmark: _Toc109375115]=> Tác động môi trường: Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để giảm bớt ảnh hưởng này thì đơn vị quản lý đường phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nền đường tránh phát sinh bụi cuốn từ nền đường ảnh hưởng đến người dân sống 2 bên tuyến.
[bookmark: _Toc152225351][bookmark: _Toc109811909][bookmark: _Toc152224738][bookmark: _Toc109810484][bookmark: _Toc112277973][bookmark: _Toc112277657][bookmark: _Toc112282509][bookmark: _Toc115005336][bookmark: _Toc115005933]b) Nước mưa chảy tràn: 
- Nguồn nước thải duy nhất ở giai đoạn này là nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích đường, vỉa hè, taluy hai đường. 
- Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm, độ đục... giảm đi nhiều do giảm được lượng bùn đất từ quá trình san gạt mặt bằng. Chất thải mà nước mưa cuốn đi từ mặt đường chủ yếu là các hạt cặn dễ lắng như cát. Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này được quy ước là sạch.
[bookmark: _Toc112277658][bookmark: _Toc152224739][bookmark: _Toc112277974][bookmark: _Toc109811910][bookmark: _Toc152225352][bookmark: _Toc112282510][bookmark: _Toc115005337][bookmark: _Toc115005934][bookmark: _Toc109810485]c) Chất thải rắn:
Khi công trình đưa vào sử dụng mật độ giao thông trên tuyến ở mức trung bình. Các loại chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này bao gồm:
- Chất thải rắn thải ra từ phương tiện giao thông như đất cát cuốn theo, giấy, túi nilông đựng thức ăn và các vật dụng khác do người trên các phương tiện giao thông thải ra.
- Chất thải rắn phát sinh hai bên tuyến đường có thể do nhân dân dọc hai bên tuyến đường đưa ra đổ.
- Ước tính tổng khối lượng phát sinh khoảng 4 kg/ngày dọc theo tuyến đường.
Các loại chất thải rắn phát sinh dọc hai bên tuyến đường nếu không được thu gom, đưa đi xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, làm mất mỹ quan khu vực.
=> Tác động môi trường:
Tuy bản thân tuyến đường không phát sinh chất thải, nhưng việc sử dụng của người dân sẽ phát sinh chất thải trên tuyến. Nếu không có biện pháp thu gom, lưu trữ sẽ làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Đất, cát, đá bám bề mặt đường cũng sẽ là nguyên nhân làm gia tăng bụi, tai nạn giao thông. Nếu không có biện pháp nạo vét hệ thống tiêu thoát nước dọc đường sẽ có khả năng bị ùn ứ, giảm chức năng tiêu thoát nước cho các cống thoát nước dọc đường. 
[bookmark: _Toc115005935][bookmark: _Toc152225353][bookmark: _Toc115005338][bookmark: _Toc152224740][bookmark: _Toc112277975][bookmark: _Toc112282511]3.1.2.2. Tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc152225354][bookmark: _Toc115005936][bookmark: _Toc112282512][bookmark: _Toc112277660][bookmark: _Toc112277976][bookmark: _Toc115005339][bookmark: _Toc152224741]a) Tác động do tiếng ồn, độ rung:
Tiếng ồn và độ rung sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông gây ra. Mật độ phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn, tuy nhiên thường là các xe tải hạng nhẹ, xe con và xe máy nên tiếng ồn và rung động là không đáng kể. Mặt khác, tuyến đường đi qua chủ yếu là khu vực nông thôn và đồng ruộng, mật độ dân cư sống dọc hai bên tuyến đường không cao, mật độ cây xanh hai bên đường cao nên tiếng ồn được giảm đi đáng kể.
[bookmark: _Toc115005941][bookmark: _Toc115005340][bookmark: _Toc152224742][bookmark: _Toc152225355]b) Tác động đến chế độ thủy văn, hệ thống thoát nước
- Tác động đến chế độ thủy văn, hệ thống thoát nước của khu vực: Tuyến đường được đắp cao hơn so với mặt đất hiện tại sẽ cản trở thoát nước mặt, nước chảy tràn gây ngập úng các khu vực phía thượng lưu. Nếu ngập lụt xảy ra sẽ gây ra một số tác động đến môi trường như ô nhiễm nước, lan truyền dịch bệnh, thiệt hại cây trồng… 
- Tác động đến dòng chảy sau khi hình thành các cống qua đường: Hình thành tuyến đường sẽ tác động đến dòng chảy tràn bề mặt tại khu vực, thay vì thoát nước theo hướng thoát tự nhiên đổ ra các lưu vực hoặc khu vực thấp trũng, thì sau khi hình thành tuyến đường, hướng thoát nước tại khu vực sẽ thay đổi, thoát qua các cống qua đường.  Mặc dù dự án đã tính toán cao độ, khẩu độ cống thoát nước căn cứ theo cường độ mưa và lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực công trình, tuy nhiên, trong giai đoạn hoạt động, việc tiêu thoát nước có thể không đảm bảo do các cống thoát bị tắc nghẽn hoặc không đáp ứng được lưu lượng thoát nước, gây ngập úng các khu vực đất nông nghiệp xung quanh tuyến đường.  
[bookmark: _Toc112277981][bookmark: _Toc152224743][bookmark: _Toc115005341][bookmark: _Toc112282517][bookmark: _Toc115005942][bookmark: _Toc112277661][bookmark: _Toc152225356]c) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường là hết sức cần thiết. Hiệu quả kinh tế của dự án được đánh giá như sau:
- Dự án tạo cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa. 
- Hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch, tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
[bookmark: _Toc112277982][bookmark: _Toc152225357][bookmark: _Toc152224744][bookmark: _Toc112282518][bookmark: _Toc115005342][bookmark: _Toc115005943]3.2.1.3. Tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố từ dự án:
[bookmark: _Toc112277663][bookmark: _Toc115005944][bookmark: _Toc152224745][bookmark: _Toc115005343][bookmark: _Toc112277983][bookmark: _Toc152225358][bookmark: _Toc112282519]a) Sụt lún, sạt lở:
Sự cố sạt lở đối với dọc tuyến đường là rất khó tránh khỏi, nhưng mức độ lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào tác động và quá trình duy tu, bảo dưỡng. Một số tác động có thể xẩy ra với tuyến đường như sau:
- Mưa lớn có thể làm sạt lở các đoạn có nền đường đào sâu, các đoạn có bố trí cống qua đường.
- Nếu các cống thi công trên toàn tuyến không đủ khả năng thoát nước do lũ lớn bất thường cũng có thể xẩy ra sạt lở xung quanh khu vực dự án.
[bookmark: _Toc115005344][bookmark: _Toc112277984][bookmark: _Toc115005945][bookmark: _Toc112277664][bookmark: _Toc112282520][bookmark: _Toc152225359][bookmark: _Toc152224746]b) Tai nạn giao thông
Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn của các tài xế tham gia giao thông. Những đoạn có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao là các đoạn giao nhau của các tuyến đường. 
[bookmark: _Toc112282521][bookmark: _Toc112277985][bookmark: _Toc115005946][bookmark: _Toc152224747][bookmark: _Toc152225360]3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
[bookmark: _Toc112277986][bookmark: _Toc115005346][bookmark: _Toc115005947][bookmark: _Toc152224748][bookmark: _Toc152225361][bookmark: _Toc112282522]3.2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh chất thải
[bookmark: _Toc112282523][bookmark: _Toc115005948][bookmark: _Toc115005347][bookmark: _Toc112277987][bookmark: _Toc152224749][bookmark: _Toc112277667][bookmark: _Toc152225362]a) Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải
- Lắp đặt biển báo hướng dẫn giao thông, quy định tốc độ xe tham gia giao thông tương ứng với cấp đường thiết kế.
- Đặt biển báo công trường thi công, đi chậm và đường hẹp tại các vị trí sửa chữa nền đường.
- Kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông nhất là các loại xe tải nhằm hạn chế vi phạm giao thông, đặc biệt là hiện tượng chở quá tải, phương tiện quá cũ... gây ô nhiễm môi trường không khí.
- Định kỳ quét dọn đường để hạn chế bụi phát tán do phương tiện cuốn lên, khi phát hiện có đất, đá rơi vãi trên đường sẽ thu dọn ngay.
- Định kỳ bảo dưỡng mặt đường trong giai đoạn vận hành nhằm hạn chế tối đa lớp bê tông bị lão hoá.
[bookmark: _Toc112277668][bookmark: _Toc112277988][bookmark: _Toc152224750][bookmark: _Toc115005348][bookmark: _Toc112282524][bookmark: _Toc115005949][bookmark: _Toc152225363]b) Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:
- Hoàn thiện hệ thống mương thoát nước dọc ở hai bên tuyến đường theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. 
- Bố trí lực lượng định kỳ kiểm tra, nạo vét mương, sửa chữa những điểm bị hỏng để đảm bảo khả năng tiêu thoát tốt.
- Mặt đường được thiết kế với độ dốc ngang là Im = 2%, độ dốc ngang lề đất là Ilđ = 4% nhằm thoát nước tốt về một phía của tuyến đường, giảm được tác động của nước mưa chảy tràn.
[bookmark: _Toc112277669][bookmark: _Toc115005349][bookmark: _Toc112277989][bookmark: _Toc112282525][bookmark: _Toc152224751][bookmark: _Toc115005950][bookmark: _Toc152225364]c) Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn:
Khi dự án đi vào hoạt động, công trình sẽ do UBND thị trấn Nghèn quản lý và vận hành, thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động từ chất thải rắn do UBND và các đoàn thể thị trấn. Các biện pháp thường được áp dụng hạn chế chất thải rắn phát sinh trên tuyến đường như sau: 
- Tuyên truyền nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, không đổ rác dọc hai bên tuyến đường, cầu cống dọc tuyến.
- UBND xã sẽ chỉ đạo với các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... định kỳ thu gom chất thải rắn, nạo vét hệ thống cống, mương thoát nước dọc tuyến đường nhân các sự kiện như Tháng thanh niên, Ngày môi trường thế giới… Lượng rác thải sau khi thu gom, UBND thị trấn sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng trên địa bàn vận chuyển đưa đi xử lý.
- Trên tuyến đường chúng tôi sẽ làm các biển như cấm đổ rác... nhằm nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường.
- Bùn nạo vét cống rãnh định kỳ được đưa đổ vào gốc cây khu vực lân cận. Vì bùn đất ở đây chỉ đơn thuần là bùn đất do nước mưa cuốn trôi không có yếu tố độc hại.
- Xác thực vật do phát quang định kỳ hai bên tuyến được tận dụng đưa ra ngoài làm chất đốt; cành, lá sử dụng để tủ gốc cây dọc tuyến để hạn chế sạt lở và tăng độ phì nhiêu cho đất. 
[bookmark: _Toc152224752][bookmark: _Toc112277990][bookmark: _Toc115005951][bookmark: _Toc115005350][bookmark: _Toc112282526][bookmark: _Toc152225365]3.2.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc112277671][bookmark: _Toc115005952][bookmark: _Toc152225366][bookmark: _Toc112282527][bookmark: _Toc152224753][bookmark: _Toc112277991][bookmark: _Toc115005351]a) Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung:
Tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành là tất yếu và không thể đưa ra phương pháp xử lý triệt để. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có biện pháp hạn chế như sau:	 
- Làm biển cấm không được còi xe vào những thời gian quy định của Luật giao thông đường bộ.
- Cấm không cho xe chở quá tải vào tuyến đường và nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.
[bookmark: _Toc115005352][bookmark: _Toc115005953][bookmark: _Toc152224754][bookmark: _Toc152225367][bookmark: _Toc112277992][bookmark: _Toc112282528][bookmark: _Toc112277672]b) Giảm thiểu tác động do hình thành tuyến đường:
[bookmark: _Toc349637146][bookmark: _Toc349635457][bookmark: _Toc311643976][bookmark: _Toc352832893][bookmark: _Toc365182327][bookmark: _Toc365181885]- Đối với vấn đề tiêu thoát nước trong khu vực: 
+ Khi xây dựng tuyến đường, để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước vào mùa mưa, không gây ngập úng và  đảm bảo đường không trở thành con đê chắn lũ, phải khơi thông dòng chảy, thu dọn cỏ, cây cối, đất cát làm hạn chế thoát nước dòng chảy gây ngập úng trong mùa mưa lũ.
+ Trong thiết kế các công trình đường đã tính toán cao độ sau khi xây dựng nhằm đảm bảo thoát nước theo hệ thống tự nhiên đang có.
+ Bố trí các cống ngang đường với kích thước phù hợp với cường độ mưa và lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực công trình.
+ Thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập úng để thiết kế bổ sung các cống thoát nước ngang đường (nếu cần thiết).
+ Tham vấn người dân và chính quyền địa phương các khu vực có nguy cơ gây ngập lụt để có biện pháp bổ sung cống kịp thời.
+ Đối với đoạn tuyến dự án đã bố trí xây dựng 04 vị trí cống để đảm bảo việc tiêu thoát nước ngang đường không gây tình trạng ngập úng cục bộ trên đoạn tuyến.
+ Rãnh thoát nước dọc, cống dọc: Bố trí hệ thống rãnh biên thu nước mặt đường và mái ta luy trên toàn bộ nền đào, thu nước đổ về các cống ngang.
[bookmark: _Toc115005353][bookmark: _Toc115005956][bookmark: _Toc152224755][bookmark: _Toc152225368]c) Giảm thiểu tác động do xói mòn, sạt lở:
- Thường xuyên kiểm tra taluy đường, đặc biệt là những nơi nền đường đào sâu, đắp cao xem có sạt lở không hay có khả năng sẽ sạt lở không để đưa ra phương án phòng chống.
- Kiểm tra thảm thực vật hai bên đường, nếu nơi nào bị chết sẽ được trồng cỏ bổ sung để giảm sạt lở.
- Tại vị trí các cống cũng sẽ có biện pháp chống sạt lở như kè chắn, gia cố bằng bê tông tại các vị trí xung yếu trước mùa mưa bão.
[bookmark: _Toc152225369][bookmark: _Toc112277993][bookmark: _Toc112282529][bookmark: _Toc115005354][bookmark: _Toc152224756][bookmark: _Toc115005957]3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó các rủi ro, sự cố từ dự án:
[bookmark: _Toc152225370][bookmark: _Toc112282530][bookmark: _Toc115005958][bookmark: _Toc112277674][bookmark: _Toc115005355][bookmark: _Toc152224757][bookmark: _Toc112277994]a) Giảm thiểu tác động do ngập lụt:
- Thường xuyên theo dõi, giám sát sạt lở, sụt lún dọc tuyến đường và các vị trí đặt cống; đảm bảo khơi thông dòng chảy tại các khu vực cống thoát nước ngang và dọc theo tuyến đường; lập kế hoạch duy tu và vận hành cũng như bố trí nguồn ngân sách để thực hiện. Kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa bão để có biện pháp khắc phục phù hợp.
- Xây dựng và thực hiện phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão; thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tại địa phương để cập nhật thông tin, phối hợp triển khai các phương án phòng chống.
- Khi tuyến đường đưa vào sử dụng định kì sẽ tiến hành nạo vét các cống thoát nước ngang để tránh hiện tượng cống bị tắc do bùn đất tụ đọng trong cống. 
- Định kỳ kiểm tra taluy đường xem có sạt lở không hay có khả năng sẽ sạt lở không để đưa ra phương án phòng chống.
- Nếu mưa lớn xẩy ra sạt lở làm hư hại tuyến đường, công trình trên tuyến thì sẽ kiểm tra sửa chữa kịp thời để đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông có thể xẩy ra.
[bookmark: _Toc152224758][bookmark: _Toc112277995][bookmark: _Toc115005959][bookmark: _Toc112277675][bookmark: _Toc112282531][bookmark: _Toc152225371][bookmark: _Toc115005356]b) Giảm thiểu tai nạn giao thông
- Phố biến tuyền truyền cho người dân về các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đặc biệt tại khu vực nút giao, khu vực gần khu dân cư. Nâng cao ý thức bảo vệ các công trình phòng hộ như các  biển báo, hệ thống chiếu sáng trên đường. Tổ chức phòng tránh tai nạn giao thông, cách xử lí tai nạn giao thông xảy ra.
- Không để công trình kiến trúc lấn chiếm đất lưu thông của đường giao thông.
[bookmark: _Toc112277996][bookmark: _Toc112282532][bookmark: _Toc115005960][bookmark: _Toc152225372][bookmark: _Toc152224759]3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc112277997][bookmark: _Toc115005961][bookmark: _Toc152224760][bookmark: _Toc112282533][bookmark: _Toc152225373]3.3.1. Danh mục, kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
[bookmark: _Toc112277998][bookmark: _Toc112282534][bookmark: _Toc152225374]Bảng 3.19. Bảng tổng hợp kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí đầu tư 
[bookmark: _Toc152225375][bookmark: _Toc115005963][bookmark: _Toc112277999][bookmark: _Toc112282535]xây dựng các công trình bảo vệ môi trường
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Số lượng
	Thời gian thực hiện tạm tính
	Kinh phí tạm tính (đồng)

	I. Giai đoạn thi công xây dựng

	1
	Thùng đựng chất thải nguy hại 
	Cái
	04
	-
	1.000.000

	2
	Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt
	Cái
	06
	-
	600.000

	3
	Bể gạn váng dầu mỡ, lọc cát
	Cái
	02
	-
	2.000.000

	4
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Hệ thống
	02
	7 ngày
	30.000.000

	5
	Hệ thống xử lý nước thải xây dựng
	Hệ thống
	02
	7 ngày
	30.000.000

	6
	Nhà tiêu di động 
	Cái
	02
	-
	45.000.000

	7
	Thuê xe phun ẩm hạn chế bụi
	Xe
	02
	-
	10.000.000

	8
	Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý
	Hợp đồng
	01
	2 ngày/lần
	10.000.000

	9
	Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn nguy hại đi xử lý
	Hợp đồng
	01
	4 lần /năm
	10.000.000

	II. Giai đoạn công trình đưa vào sử dụng

	1
	Thiết kế an toàn giao thông
	Hệ thống
	01
	-
	1.00.000

	2
	Kiểm tra, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước
	Hệ thống
	01
	-
	5.000.000


[bookmark: _Toc112278000][bookmark: _Toc112282536][bookmark: _Toc115005964][bookmark: _Toc152224761][bookmark: _Toc152225376]3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc112277679][bookmark: _Toc112278001][bookmark: _Toc115005360][bookmark: _Toc152224762][bookmark: _Toc152225377][bookmark: _Toc115005965][bookmark: _Toc112282537]a) Giai đoạn thi công xây dựng:
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trước pháp luật. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được đưa vào ràng buộc trong hợp đồng xây dựng, đồng thời Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.
Mỗi nhà thầu phải có ít nhất một người phụ trách môi trường, Chủ đầu tư sẽ cử ít nhất 1 người phụ trách môi trường (ở khu lán trại) để nắm bắt tình hình xử lý môi trường của nhà thầu. Khi xảy ra sự cố môi trường thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.
[bookmark: _Toc152224763][bookmark: _Toc115005361][bookmark: _Toc112278002][bookmark: _Toc152225378][bookmark: _Toc112282538][bookmark: _Toc112277680][bookmark: _Toc115005966]b) Giai đoạn vận hành của Dự án:
Khi Dự án hoàn thành Chủ đầu tư sẽ bàn giao cho UBND thị trấn Nghèn quản lý, vận hành. 
[bookmark: _Toc112282539][bookmark: _Toc115005967][bookmark: _Toc112278003][bookmark: _Toc152224764][bookmark: _Toc152225379]3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO
Về mức độ chi tiết: Đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn của dự án. Đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn của dự án. 
- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình ĐTM hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Quy chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án đều có độ tin cậy, kết quả gần với nghiên cứu thực tế.
Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ thuộc vào Phương pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Mô hình tính toán áp dụng với bụi, khí thải được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh hưởng do địa hình khu vực,...
- Việc đánh giá diễn biến tổng hợp về môi trường không tránh khỏi tính chủ quan.
- Các thông số đầu vào đưa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm.
[bookmark: _Toc112278004][bookmark: _Toc152224765][bookmark: _Toc115005968][bookmark: _Toc152225380][bookmark: _Toc112282540]3.4.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán bụi, khí thải.
- Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, nhưng độ chính xác so với thực tế không cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành như: Lúc khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe. 
- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các mô hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,…và được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không tránh khỏi. 
[bookmark: _Toc152225381][bookmark: _Toc112278005][bookmark: _Toc115005969][bookmark: _Toc112282541][bookmark: _Toc152224766]3.4.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn
Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào:
- Tốc độ của từng xe.
- Hiện trạng đường: Độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường.
- Các công trình xây dựng hai bên đường.
- Cây xanh (khoảng cách, mật độ).
Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v... Mức ồn dòng xe lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy thường dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng cho mức ồn của dòng xe.
[bookmark: _Toc112278006][bookmark: _Toc112282542][bookmark: _Toc152224767][bookmark: _Toc115005970][bookmark: _Toc152225382]3.4.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải.
- Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán có thể sai số do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau, thực tế thường nhỏ hơn tính toán; Nước thải sản xuất căn cứ vào nhu cầu sử dụng trên diện tích nên ước tính lượng thải sẽ có thể sai số do nhu cầu sử dụng của từng loại hình sản xuất rất khác nhau, tính chất ô nhiễm, mức độ ô nhiễm cũng khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản đã nhận dạng và đánh giá đầy đủ tính chất cũng như khối lượng phát sinh, phù hợp với lựa chọn quy mô công suất xử lý nước thải.
- Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn: Do lượng mưa phân bố không đều trong năm nên lượng nước mưa chảy tràn được tính toán theo trung bình ngày (tháng) phù hợp với phương pháp tính toán thiết kế hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tích tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước mưa tràn qua. 
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[bookmark: _Toc152225385][bookmark: _Toc112282545][bookmark: _Toc112278009][bookmark: _Toc115005973][bookmark: _Toc152224770]4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1) trong quá trình triển khai sẽ có tác động đến môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái... và môi trường xã hội. Với mức độ ảnh hưởng như đã trình bày ở Chương 3, kế hoạch quản lý môi trường bao gồm các biện pháp giảm thiểu, quan trắc và thiết lập thể chế cần thiết trong quá trình thực hiện Dự án nhằm loại trừ những tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra đối với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, giảm thiểu đến mức cho phép theo các quy định của Nhà nước.
Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chương 1, 3 bao gồm các thông tin về các hoạt động trong quá trình thực hiện Dự án; các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, các biện pháp phòng chống sự cố môi trường; kinh phí thực hiện các công trình xử lý môi trường; thời gian thực hiện; cơ quan giám sát và cơ quan thực hiện chương trình quản lý môi trường.
Ban quản lý lập kế hoạch quản lý và đưa ra phương án để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện dự án như sau:


Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1)
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Trang 55
[bookmark: _Toc152225386][bookmark: _Toc112282546]Bảng 4.1. Chương trình quản lý môi trường
	Giai đoạn hoạt động của Dự án
	Các hoạt động của Dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT
	Thời gian thực hiện và hoàn thành

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I. Giai đoạn thi công xây dựng

	Phá dỡ các công trình bị ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng
	- Phát sinh chất thải rắn, sinh khối thực vật.
- Phát sinh bụi và khí thải.
	- Phối hợp các hộ dân chặt phát, thu dọn, đốt sinh khối thực vật có kiểm soát. 
- Chất thải do phá dỡ vận chuyển về bãi thải 
	Kinh phí triển khai Dự án
	2 tháng

	
	Vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị về công trường

	- Bụi, khí thải do vận chuyển nguyên, vật liệu và máy móc thiết bị.
- Tiếng ồn do hoạt động giao thông.
- Tai nạn giao thông.
	- Sử dụng xe vận chuyển và các máy móc đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về an toàn kỹ thuật và môi trường.
- Tất cả các xe máy khi vận chuyển đều có bạt che phủ.
- Sắp xếp thời gian thi công  hợp lý nhằm điều tiết mật độ xe, máy móc.
	20.000.000 đồng
	Suốt thời gian thi công xây dựng

	
	Tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình
	- Bụi, khí thải, tiếng ồng phát sinh do máy móc, thiết bị, phương tiện thi công.
- Phát sinh nước thải xây dựng; làm tăng độ đục của nước mưa chảy tràn.
- Phát sinh chất thải xây dựng.

	- Phun ẩm trên khu vực thi công xây dựng.
- Bố trí hệ thống xử lý nước thải từ quá trình thi công (vệ sinh thiết bị, dụng cụ).
- Nước mưa chảy tràn được lắng tại các hố ga trước khi chảy ra môi trường tiếp nhận
- Thu gom toàn bộ CTR và hợp đồng với đơn vị môi trường vận chuyển đi xử lý.
- Các máy móc, thiết bị thi công phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
	+ Phun ẩm: 10.000.000 đồng
+ Nước mưa: 10.000.000 đồng
+ CTR: 10.000.000
 đồng/năm
	Suốt thời gian thi công xây dựng

	
	Sinh hoạt của công nhân trên công trường
	- Nước thải sinh hoạt.
- Mối quan hệ xã hội có thể gây mất trật tự.
- Chất thải rắn sinh hoạt.
	- Sử dụng nhà tiêu di động bằng vật liệu Composit.
- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân xây dựng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
- Thu gom CTR sinh hoạt và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chyển đi xử lý.
	+ Nhà tiêu: 45.000.000 đồng
+ CTR: 10.000.000 đồng/năm
	Suốt thời gian thi công xây dựng

	
	Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị thi công trên công trường
	Chất thải rắn nguy hại.

	- Thực hiện sửa chữa, duy tu tại cơ sở sửa chữa trên địa bàn.
- CTR nguy hại: Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.
	10.000.000 đồng/năm
	Suốt thời gian thi công xây dựng

	
	Các rủi ro, sự cố về môi trường
	Sự cố cháy nổ, chập điện
	- Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị thi công xây dựng.
- Đưa ra các quy định nghiêm cho cán bộ công nhân về PCCC trên công trường.
- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, đảm bảo dập tắt đám cháy khi có sự cố xẩy ra.
	20.000.000 đồng
	Suốt thời gian thi công xây dựng

	
	
	Sự cố mưa bão, ngập lụt
	- Theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước.
-  Bãi vật liệu cao ráo, che chắn.
- Thi công đúng trình tự kỹ thuật, sử dụng các nguyên, vật liệu chất lượng, kiểm tra và giám sát chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công.
- Khi có sự cố xẩy ra, Công ty sẽ tiến hành khắc phục kịp thời, đảm bảo hoạt động thi công các hạng mục công trình.
	20.000.000 đồng/năm
	Suốt thời gian thi công xây dựng

	II. Giai đoạn vận hành dự án
	

Hoạt động giao thông trên tuyến đường
	Chất thải rắn phát sinh trên tuyến đường
Bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước
	- Dọn dẹp, vệ sinh tuyến đường
- Bùn đất tập kết tại khu vực cây xanh dọc tuyến
	10.000.000 đồng/năm
	Suốt thời gian hoạt động

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	- Dọn dẹp, vệ sinh tuyến đường
- Thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo khả năng tiêu thoát.

	10.000.000 đồng/năm
	Suốt thời gian hoạt động

	
	
	- Tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn
	- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông;
- Hạn chế tốc độ lưu thông;
	20.000.000 đồng
	Suốt thời gian hoạt động

	
	Các rủi ro, sự cố về môi trường
	Tai nạn giao thông
	- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông;
- Hạn chế tốc độ lưu thông;
	-
	Suốt thời gian hoạt động


Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Thị Sơn, huyện Can Lộc (giai đoạn 1)
	
Trang 60

CAM KẾT
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc xin cam kết:
- Khoanh định ranh giới của Dự án và chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện các thủ tục về xây dựng công trình giao thông theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa sạt lở, bồi lắng và giảm thiểu các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường.
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
- Thực hiện việc thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công của Dự án, hợp đồng với đơn vị có chức năng để chuyển giao xử lý theo quy định.
- Chỉ được đổ đất, đá thải, phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công vào vị trí tập kết đã được cơ quan chức năng và đơn vị quản lý khu vực tập kết chấp thuận; Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm phòng chống cuốn trôi, sạt lở đất, đá; bảo đảm việc đổ đất, đá thải, phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường.
- Thực hiện giải pháp phòng ngừa các hiện tượng mất an toàn, biến dạng bề mặt, dịch chuyển, sạt lở đất đá xung quanh; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên trong quá trình thi công, khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra các hiện tượng mất an toàn, phải dừng ngay các hoạt động, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.
- Thiết lập hệ thống biển báo, cắm mốc giới các địa bàn thi công và thông tin cho chính quyền địa phương có liên quan biết trước khi tiến hành hoạt động thi công, xây dựng.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường.
- Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi sinh kế, hỗ trợ, ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân chịu tác động tiêu cực bởi Dự án; có biện pháp cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án.  
- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết; bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường.
- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai toàn bộ Dự án. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường./.
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